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THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN
Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2019;

Căn cứ khoản 5 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn (sau đây viết tắt là quy hoạch đô thị và nông thôn).
2. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến công tác quy hoạch đô thị và nông thôn trên lãnh thổ Việt Nam đều phải thực hiện theo các quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Quy định chung về quy cách thể hiện
1. Nội dung thể hiện đối với thuyết minh, bản vẽ của nhiệm vụ và đồ án trong hồ sơ lấy ý kiến, hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt phải được trình bày rõ ràng, đầy đủ nội dung đối với từng loại, cấp độ quy hoạch và tuân thủ các quy định tại Chương II và các phụ lục của Thông tư này.

2. Hệ thống ký hiệu bản vẽ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, nông thôn phải tuân thủ theo quy định tại các phụ lục kèm theo Thông tư này.

3. Căn cứ điều kiện, đặc điểm của vùng liên huyện, vùng huyện, đô thị, khu chức năng và khu vực nông thôn được lập quy hoạch, có thể thành lập các bản đồ, sơ đồ riêng cho từng nội dung hiện trạng, định hướng hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo thể hiện được đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

4. Trường hợp quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt, các bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn; bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn; bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; bản đồ tổ chức không gian và phân vùng chức năng trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thay thế bằng sơ đồ định hướng phát triển không gian trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được phê duyệt.

5. Tất cả các sơ đồ, bản đồ trong thành phần bản vẽ của hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn phải thể hiện rõ phạm vi ranh giới lập quy hoạch; ranh giới, tên các đơn vị hành chính trong phạm vi lập quy hoạch; tên đơn vị hành chính tiếp giáp bên ngoài phạm vi lập quy hoạch.

Chương II
NỘI DUNG HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN
Mục I. HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ QUY HOẠCH HUYỆN)
Điều 3. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch huyện
1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng; bản đồ ranh giới và phạm vi lập quy hoạch huyện. Thể hiện trên nền bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn trong quy hoạch tỉnh theo tỷ lệ thích hợp.

2. Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch huyện bao gồm:

a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch; căn cứ lập nhiệm vụ quy hoạch. Đối với quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phải luận cứ cơ sở xác định quy mô, phạm vi và ranh giới vùng lập quy hoạch.

b) Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng của vùng lập quy hoạch; các phương hướng phát triển và phương án quy hoạch tại các quy hoạch liên quan, có tác động đến vùng lập quy hoạch. Nêu khái quát những vấn đề tồn tại cần giải quyết trong quy hoạch huyện.

c) Xác định quan điểm, mục tiêu quy hoạch; tính chất, chức năng của vùng.

d) Cơ sở và phương pháp xác định động lực phát triển vùng; dự báo sơ bộ về: dân số, đất đai, tỷ lệ đô thị hóa, phát triển kinh tế,...; đề xuất lựa chọn các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo từng giai đoạn phát triển.

đ) Yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng vùng liên huyện, vùng huyện được lập quy hoạch; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng.

e) Yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch huyện.

g) Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án quy hoạch; dự toán kinh phí; kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Điều 4. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch huyện
1. Thành phần bản vẽ bao gồm:

a) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng: Vị trí, ranh giới của vùng lập quy hoạch; các mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường trong quy hoạch tỉnh có ảnh hưởng tới vùng lập quy hoạch. Thể hiện trên nền bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn trong quy hoạch tỉnh theo tỷ lệ thích hợp.

b) Bản đồ hiện trạng vùng: Điều kiện tự nhiên, hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất vùng lập quy hoạch; hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn theo quy định tại Phụ lục II của Thông tư này. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

c) Bản đồ phân vùng quản lý phát triển: Xác định các phân vùng để quản lý; bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

d) Bản đồ định hướng phát triển không gian vùng: Xác định không gian phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn; khu chức năng cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện theo quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành; khu vực an ninh quốc phòng; khu vực phát triển trung tâm: hành chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, nghiên cứu, đào tạo, y tế từ cấp huyện trở lên; vị trí trung tâm cụm xã, trung tâm xã; khu vực phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và cơ sở kinh tế - kỹ thuật khác theo các giai đoạn quy hoạch (theo quy định tại Phụ lục II của Thông tư này). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000

đ) Bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật vùng: Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và cấp huyện theo từng chuyên ngành gồm chuẩn bị kỹ thuật, giao thông (đến cấp đường liên xã), hệ thống điện, cấp nước, cung cấp năng lượng, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và hạ tầng viễn thông thụ động. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch huyện; các căn cứ lập quy hoạch; vị trí, quy mô, phạm vi lập quy hoạch; quan điểm và mục tiêu phát triển của vùng.

b) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội vùng; hiện trạng phân bố đô thị và điểm dân cư nông thôn, sự biến động về dân số trong vùng lập quy hoạch; hiện trạng sử dụng và quản lý đất đai; hiện trạng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và cấp huyện; hiện trạng tài nguyên và môi trường; hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đối với vùng lập quy hoạch; đánh giá công tác quản lý thực hiện các quy hoạch, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đối với quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, thuyết minh bổ sung thêm nội dung: Đánh giá việc phối hợp, liên kết phát triển giữa các huyện trong vùng; nêu hiệu quả, bất cập trong triển khai việc liên kết phát triển đối với công tác quản lý thực hiện quy hoạch làm cơ sở đề xuất các giải pháp trong đồ án quy hoạch.

c) Xác định động lực và tiềm năng phát triển của vùng; tác động của hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh đối với vùng lập quy hoạch.

d) Dự báo phát triển kinh tế, dân số, lao động, tỷ lệ đô thị hóa, nhu cầu sử dụng đất, bảo vệ môi trường; các rủi ro về biến động, thảm họa thiên nhiên, ...

đ) Tổ chức phân vùng và yêu cầu quản lý, phát triển theo các phân vùng.

e) Định hướng phát triển không gian: Vị trí, quy mô và phương hướng tổ chức khu vực phát triển đô thị, dân cư nông thôn; khu chức năng cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện theo quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành; khu vực an ninh quốc phòng; khu vực phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và cơ sở kinh tế - kỹ thuật khác. Tổ chức phân bổ hệ thống trung tâm: Hành chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, nghiên cứu, đào tạo, y tế từ cấp huyện trở lên; trung tâm cụm xã, trung tâm xã. Xác định các quy hoạch chung đô thị; quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng; quy hoạch chung xây dựng xã cần lập theo các giai đoạn phát triển.

g) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng về chuẩn bị kỹ thuật, giao thông, hệ thống điện, cấp nước, cung cấp năng lượng, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải, nghĩa trang và hạ tầng viễn thông thụ động.

h) Xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bảo vệ môi trường; các dự án cần được nêu rõ quy mô đầu tư xây dựng, dự báo nhu cầu vốn và kiến nghị nguồn vốn, thời điểm thực hiện.

i) Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với vùng có phạm vi bao gồm nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cần kiến nghị mô hình, cơ chế quản lý và liên kết phát triển vùng liên huyện.

k) Đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường trong vùng.

3. Quy định quản lý theo quy hoạch huyện: Nội dung theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và phải có các sơ đồ kèm theo.

4. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

5. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán); đính kèm các văn bản pháp lý liên quan.

Mục 2. HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Điều 5. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị
Nhiệm vụ quy hoạch chung các đô thị là thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới (bao gồm cả đô thị loại IV trở lên chưa được công nhận là thành phố, thị xã; đô thị mới dự kiến là thị xã, thành phố thuộc Tỉnh; đô thị loại V chưa được công nhận là thị trấn và đô thị mới loại V) thực hiện theo quy định tại Điều này.
1. Bản vẽ trong hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị

a) Bản vẽ trong nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị là thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng trong quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, quy hoạch vùng; bản đồ ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chung thành phố. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn.

b) Bản vẽ trong nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới gồm: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ trong quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, quy hoạch vùng (đối với đô thị loại III trở lên) và quy hoạch tỉnh; bản đồ ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chung đô thị. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia, bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn (đối với đô thị loại III trở lên) và bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch; vị trí, quy mô phạm vi và ranh giới lập quy hoạch chung đô thị. Đối với đô thị mới, cần luận cứ đầy đủ về phạm vi, ranh giới lập quy hoạch.

b) Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng của đô thị; khái quát những vấn đề tồn tại chính trong quá trình thực hiện quản lý, phát triển đô thị. Nêu các phương hướng phát triển tại quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và kế hoạch phát triển đô thị theo các chương trình phát triển đô thị; phương án quy hoạch tại quy hoạch tỉnh và các dự án đang triển khai có tác động đến phạm vi lập quy hoạch chung đô thị.

c) Xác định tính chất, động lực phát triển, vai trò đô thị đối với quốc gia, vùng và tỉnh; quan điểm và mục tiêu quy hoạch; xác định sơ bộ những vấn đề chính cần giải quyết trong quy hoạch.

d) Dự báo sơ bộ về phát triển kinh tế - xã hội, dân số, lao động, nghề nghiệp, đất đai phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn và hạ tầng kỹ thuật.

đ) Yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng đô thị; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng.

e) Yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch chung đô thị.

g) Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án quy hoạch; dự toán kinh phí; kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
Điều 6. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng gồm: Vị trí, quy mô, ranh giới lập quy hoạch; các mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế - xã hội, không gian phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và môi trường trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng có ảnh hưởng tới thành phố được lập quy hoạch. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn.

b) Sơ đồ hiện trạng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố: Vị trí, quy mô của khu chức năng, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khu vực bảo vệ di sản, di tích, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, vùng trên địa bàn thành phố; Vị trí, quy mô của các khu vực chức năng, các đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của thành phố; phạm vi, ranh giới của khu vực đô thị trung tâm; vị trí trung tâm cụm xã, trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn tập trung. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000.

c) Bản đồ hiện trạng khu vực đô thị trung tâm: Hiện trạng của các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục III của Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

d) Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng trên cơ sở xác định các tiêu chí đánh giá phù hợp về địa hình, điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn; sử dụng đất (xác định các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển các chức năng đô thị ...); xác định các khu vực cấm, khu vực hạn chế phát triển đô thị. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 1/50.000.

đ) Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (bao gồm các sơ đồ phân tích hiện trạng và đề xuất các phương án kèm theo thuyết minh nội dung về tiêu chí xem xét, lựa chọn các phương án) xác định khung hệ thống giao thông chính, mối liên kết giữa các khu vực chức năng chính, các khu vực trung tâm và hướng phát triển mở rộng đô thị. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.

e) Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn đô thị: Xác định vị trí, quy mô của các đô thị trong thành phố; phạm vi của khu vực đô thị trung tâm; quy mô, phạm vi của các khu chức năng cấp quốc gia, cấp vùng, khu vực phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, sinh thái, bảo tồn, an ninh quốc phòng,...; vị trí trung tâm xã, trung tâm cụm xã (nếu có), điểm dân cư nông thôn tập trung. Xác định các trục không gian, hành lang phát triển đô thị của thành phố. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000.

g) Sơ đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật toàn đô thị: Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp đô thị trên địa bàn thành phố và các nội dung quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP theo từng chuyên ngành gồm: Chuẩn bị kỹ thuật, giao thông (đến cấp đường liên khu vực), hệ thống điện, cấp nước, cung cấp năng lượng, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và hạ tầng viễn thông thụ động và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn đô thị kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000.

h) Sơ đồ định hướng phát triển không gian khu vực đô thị trung tâm: Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng; các khu chuyển đổi chức năng; khu hiện có hạn chế phát triển, khu chỉnh trang, cải tạo, khu cần bảo tồn, tôn tạo; khu phát triển mới (trong đó xác định phạm vi, quy mô của các khu dân cư; khu chức năng cấp quốc gia, cấp vùng và thành phố); khu cần bảo tồn, tôn tạo; khu cấm xây dựng; các khu dự trữ phát triển; an ninh, quốc phòng. Xác định vị trí, quy mô hệ thống trung tâm: Hành chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, công viên cây xanh và không gian mở của đô thị; trung tâm chuyên ngành nghiên cứu, đào tạo, y tế,...cấp quốc gia, cấp vùng và cấp thành phố. Xác định các khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

i) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực đô thị trung tâm: Vị trí, quy mô của các loại chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục III của Thông tư này; xác định quy mô dân số, chỉ tiêu về mật độ dân cư, sử dụng đất của từng khu vực chức năng đô thị theo các giai đoạn phát triển. Bản vẽ hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

l) Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường của khu vực đô thị trung tâm: Nội dung theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 15 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực đô thị trung tâm kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

m) Các bản vẽ thiết kế đô thị: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị (sau đây viết tắt là Thông tư số 06/2013/TT-BXD).

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

Nội dung thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm:

a) Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt về phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật. Đánh giá hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết. Các số liệu phải được tổng hợp, thể hiện bằng sơ đồ, bảng biểu kèm theo thuyết minh ngắn gọn, rõ ràng.

b) Xác định mục tiêu, tính chất và động lực phát triển của thành phố.

c) Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho toàn thành phố, từng đô thị và khu vực đô thị trung tâm.

d) Đánh giá, dự báo các tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; phân tích các định hướng, yêu cầu của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt đối với định hướng phát triển của thành phố. Dự báo các chỉ tiêu phát triển: Tỷ lệ đô thị hóa, quy mô dân số, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho toàn thành phố; từng đô thị, khu vực đô thị trung tâm và khu chức năng đô thị trên địa bàn thành phố.

đ) Xác định nguyên tắc, tiêu chí để lựa chọn phương án cơ cấu phát triển đô thị.

e) Định hướng phát triển không gian: Nội dung theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Xác định phạm vi, giới hạn phát triển không gian của khu vực đô thị trung tâm và các thành phố, thị xã, thị trấn thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; đề xuất khu vực nội thị, ngoại thị; xác định các khu vực cần lập quy hoạch phân khu đô thị; quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng; quy hoạch chung xây dựng xã theo các giai đoạn quy hoạch.

g) Định hướng phát triển không gian cho khu vực đô thị trung tâm: Nội dung theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Hệ thống trung tâm xác định theo cấp quốc gia, cấp vùng, cấp thành phố.

h) Định hướng quy hoạch sử dụng đất toàn đô thị và khu vực đô thị trung tâm theo các giai đoạn quy hoạch. Tại khu vực đô thị trung tâm, xác định quy mô đối với các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục III của Thông tư này.

i) Thiết kế đô thị theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.

k) Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố và định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật cho khu vực đô thị trung tâm làm cơ sở triển khai đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đối với thành phố trực thuộc Trung ương.

l) Đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường trong vùng.

m) Đề xuất các danh mục quy hoạch, chương trình, dự án ưu tiên: Luận cứ và xác định các danh mục quy hoạch, chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai đoạn; đề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện.

3. Phụ lục và bản vẽ kèm theo thuyết minh gồm: Các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bảng biểu, số liệu tính toán thể hiện kết quả nêu tại thuyết minh; bản vẽ khổ A3; văn bản pháp lý liên quan.

4. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị: Nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có bản vẽ khổ A3 kèm theo.

5. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Điều 7. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố, thị xã, đô thị loại IV trở lên chưa được công nhận là thành phố, thị xã; đô thị mới dự kiến là thành phố, thị xã thuộc Tỉnh
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng gồm: Vị trí, quy mô, ranh giới lập quy hoạch; các mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế - xã hội, không gian phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và môi trường trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng (đối với đô thị loại III trở lên), quy hoạch tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương đối với đô thị thuộc thành phố trực thuộc Trung ương) có ảnh hưởng tới đô thị được lập quy hoạch. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia, bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị nông thôn (đối với đô thị loại III trở lên) và bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn (hoặc định hướng phát triển không gian toàn đô thị đối với đô thị thuộc thành phố trực thuộc Trung ương).

b) Bản đồ hiện trạng: Hiện trạng của các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục III của Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

c) Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng trên cơ sở các tiêu chí đánh giá phù hợp về địa hình, điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn; đánh giá về hiện trạng pháp lý, sử dụng đất: Xác định các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển các chức năng đô thị; xác định các khu vực cấm, khu vực hạn chế phát triển đô thị. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

d) Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (các sơ đồ phân tích hiện trạng và đề xuất các phương án kèm theo thuyết minh nội dung về tiêu chí xem xét, lựa chọn các phương án). Bản về thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ thích hợp.

đ) Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị: Xác định khu hiện có hạn chế phát triển; khu chỉnh trang, cải tạo; khu phát triển mới (trong đó xác định phạm vi, quy mô của các khu dân cư; khu chức năng cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và cấp đô thị); khu cần bảo tồn, tôn tạo; khu cấm xây dựng; các khu dự trữ phát triển; an ninh quốc phòng; các khu vực trung tâm: hành chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, công viên, cây xanh, nghiên cứu, đào tạo, y tế và trung tâm chuyên ngành khác từ cấp đô thị trở lên; các khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm (đối với đô thị loại III trở lên). Xác định các trục không gian chính và không gian mở của đô thị. Xác định các khu vực dân cư nông thôn. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

e) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch: Vị trí, quy mô của các loại chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục III của Thông tư này. Xác định quy mô dân số và đất đai của từng khu vực chức năng đô thị; chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu đất quy hoạch đô thị theo các giai đoạn phát triển. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

g) Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh, cấp đô thị trên địa bàn và các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP theo từng chuyên ngành gồm: Chuẩn bị kỹ thuật, giao thông, hệ thống điện, cấp nước, cung cấp năng lượng, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang, hạ tầng viễn thông thụ động và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

h) Các bản vẽ thiết kế đô thị: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt về phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật; so sánh, đối chiếu với định hướng và chỉ tiêu tại quy hoạch đã được phê duyệt (nếu có); đánh giá hiện trạng đô thị theo các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị. Đánh giá hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết.

b) Xác định mục tiêu, tính chất và động lực phát triển của đô thị.

c) Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với đô thị và từng khu vực chức năng đô thị.

d) Đánh giá, dự báo các tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt đến định hướng phát triển của đô thị. Dự báo các chỉ tiêu phát triển: tỷ lệ đô thị hóa, quy mô dân số, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với đô thị và các khu chức năng đô thị.

đ) Xác định nguyên tắc, tiêu chí để lựa chọn phương án cơ cấu phát triển đô thị.

e) Định hướng phát triển không gian đô thị: Nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Dự kiến khu vực nội thị, ngoại thị; xác định các khu vực cần lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chung xây dựng xã theo các giai đoạn quy hoạch.

g) Định hướng quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch. Xác định quy mô đối với các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục III của Thông tư này.

h) Thiết kế đô thị: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD

i) Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: Giao thông, cao độ nền và thoát nước mưa, cung cấp năng lượng, viễn thông, cấp nước, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang theo nội dung quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

k) Đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường.

l) Đề xuất các danh mục quy hoạch, chương trình, dự án ưu tiên: Luận cứ và xác định danh mục các quy hoạch, chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai đoạn quy hoạch; đề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện.

Thuyết minh đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan.

c) Phụ lục và bản vẽ kèm theo thuyết minh gồm: Các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bảng biểu, số liệu tính toán thể hiện kết quả nêu tại thuyết minh; bản vẽ khổ A3; văn bản pháp lý liên quan.

d) Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị: Nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ khổ A3 kèm theo.

đ) Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Điều 8. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn và đô thị mới loại V.
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng gồm: Vị trí, quy mô, ranh giới lập quy hoạch; các mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế - xã hội, không gian phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và môi trường trong quy hoạch tỉnh (quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương), quy hoạch huyện có ảnh hưởng tới đô thị được lập quy hoạch. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn (hoặc Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn thành phố trực thuộc Trung ương đối với đô thị thuộc thành phố trực thuộc Trung ương) và sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng liên huyện, vùng huyện (nếu có).

b) Bản đồ hiện trạng: Hiện trạng các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000.

c) Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng trên cơ sở các tiêu chí đánh giá phù hợp về địa hình, điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn; đánh giá về giá trị sử dụng đất: Xác định các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển các chức năng đô thị; xác định các vùng cấm, hạn chế phát triển đô thị. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000.

d) Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (các sơ đồ phân tích hiện trạng và đề xuất các phương án kèm theo thuyết minh nội dung về tiêu chí xem xét, lựa chọn các phương án). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000.

đ) Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị: Xác định khu chỉnh trang, cải tạo; khu phát triển mới, trong đó xác định phạm vi, quy mô của các đơn vị ở; khu chức năng cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện (nếu có); khu cần bảo tồn; khu cấm xây dựng; các khu dự trữ phát triển và khu vực an ninh quốc phòng; các trung tâm: hành chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, đào tạo, y tế công viên cây xanh cấp đô thị, cấp huyện và cấp tỉnh (nếu có). Xác định các trục không gian chính và không gian mở của đô thị. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000.

e) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch: Vị trí, quy mô của các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này; xác định quy mô dân số và đất đai của từng khu vực chức năng của đô thị, chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu đất quy hoạch đô thị theo các giai đoạn phát triển. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000.

g) Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh (nếu có) trên địa bàn và nội dung quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP theo từng chuyên ngành gồm: Chuẩn bị kỹ thuật, giao thông (đến cấp đường khu vực), hệ thống điện, cấp nước, cung cấp năng lượng, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và hạ tầng viễn thông thụ động. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000.

h) Các bản vẽ thiết kế đô thị: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.
2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt về phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật; so sánh, đối chiếu với định hướng và chỉ tiêu tại quy hoạch đã được phê duyệt (nếu có); đánh giá hiện trạng đô thị theo các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị. Đánh giá hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết.

b) Xác định mục tiêu, tính chất và động lực phát triển của đô thị.

c) Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với đô thị và từng khu vực chức năng.

- Đánh giá, dự báo các tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; quy hoạch tính, quy hoạch huyện và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành (nếu có) đã được phê duyệt đến định hướng phát triển của đô thị. Dự báo các chỉ tiêu phát triển: quy mô dân số, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với đô thị và các khu vực chức năng của đô thị.

d) Định hướng phát triển không gian đô thị: Nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

đ) Định hướng quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch. Xác định quy mô các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này.

e) Thiết kế đô thị: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.

g) Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: Giao thông, cao độ nền và thoát nước mưa, cung cấp năng lượng, viễn thông, cấp nước, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang theo nội dung quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

h) Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

i) Đề xuất chương trình, dự án ưu tiên: Luận cứ và xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai đoạn quy hoạch; đề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện.

Thuyết minh đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn và đô thị mới loại V phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan.

2. Phụ lục và bản vẽ kèm theo thuyết minh gồm: Các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bảng biểu, số liệu tính toán thể hiện kết quả nêu tại thuyết minh; bản vẽ khổ A3; văn bản pháp lý liên quan.

3. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị: Nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ khổ A3 kèm theo.

đ) Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Điều 9. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị
1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị, thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền sơ đồ hướng phát triển không gian. Bản đồ xác định ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu, thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch phân khu; xác định vị trí và luận cứ phạm vi và ranh giới lập quy hoạch phân khu; xác định quy mô diện tích, yêu cầu quản lý, đầu tư phát triển đối với khu vực lập quy hoạch phân khu.

b) Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng của khu vực lập quy hoạch phân khu. Nêu các định hướng phát triển tại quy hoạch chung đô thị và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đang triển khai có tác động đến phạm vi lập quy hoạch phân khu. Sơ bộ xác định những vấn đề chính cần giải quyết và yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

c) Xác định sơ bộ về quy mô dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch.

d) Yêu cầu đối với công tác điều tra khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng đô thị; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng.

đ) Yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch phân khu.

e) Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án quy hoạch; dự toán kinh phí; kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Điều 10. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu đô thị
1. Thành phần bản vẽ bao gồm:

a) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất: Vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch, thể hiện mối quan hệ giữa khu vực lập quy hoạch với các khu vực khác trong đô thị. Bản vẽ hiện trên sơ đồ hướng phát triển không gian và bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch ở tỷ lệ thích hợp.

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc, cảnh quan: Hiện trạng chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục V của Thông tư này và các chỉ tiêu sử dụng đất; hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, cây xanh, nhà ở,...), các khu vực bảo vệ di tích, di sản, danh lam thắng cảnh. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường; công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Bản đồ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định quy mô diện tích, dân số và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với từng ô phố trong khu vực lập quy hoạch theo quy định tại Phụ lục V của Thông tư này; khoảng lùi công trình đối với các trục đường trong khu vực lập quy hoạch; vị trí, quy mô công trình ngầm. Xác định các đơn vị ở; vị trí, quy mô của hệ thống hạ tầng xã hội cấp đô thị trở lên (nếu có) và cấp đơn vị ở trong khu vực. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

đ) Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

e) Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng đến cấp đường khu vực đối với bản vẽ tỷ lệ 1/5.000 hoặc đường phân khu vực đối với bản vẽ 1/2.000; vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm); tuyến và ga tàu điện ngầm; hào và tuynel kỹ thuật. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

g) Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật theo từng chuyên ngành: Chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp năng lượng và chiếu sáng, thoát nước thải và xử lý chất thải rắn, hạ tầng viễn thông thụ động và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

h) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Bản vẽ thể hiện trên nên bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

i) Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật kết hợp bản đồ địa hình.

k) Các bản vẽ thiết kế đô thị: Thể hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Xác định phạm vi và quy mô lập quy hoạch. Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết.

b) Xác định mục tiêu lập quy hoạch. Nêu các yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt kèm theo quy định quản lý đã được ban hành đối với khu vực lập quy hoạch phân khu.

c) Lựa chọn chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho toàn khu vực quy hoạch; xác định quy mô dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch.

d) Nêu các nguyên tắc, yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan; quy định về sử dụng đất đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm, khu bảo tồn (nếu có). Xác định vị trí, quy mô, cấu trúc các đơn vị ở; vị trí, quy mô các công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị trở lên (nếu có); quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng khu chức năng đô thị theo ô phố (hình thành bởi các đường khu vực đối với bản vẽ tỷ lệ 1/5.000 hoặc đường phân khu vực đối với bản vẽ 1/2.000) trong khu vực lập quy hoạch; vị trí, quy mô công trình ngầm. Xác định chỉ giới xây dựng công trình trên các trục đường từ cấp khu vực đối với bản vẽ tỷ lệ 1/5.000 hoặc từ cấp phân khu vực đối với bản vẽ 1/2.000.

đ) Thiết kế đô thị: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.

e) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

g) Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

h) Dự kiến các dự án ưu tiên đầu tư: Luận cứ, xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư tại khu vực lập quy hoạch; đề xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện. Nêu các dự án dự kiến ưu tiên đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thuyết minh đồ án quy hoạch phân khu đô thị phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng.

3. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu đô thị: Nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ khổ A3 kèm theo.

4. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.
5. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, phụ lục đính kèm, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan.
Điều 11. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị
1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt; thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian và sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Bản đồ ranh giới, phạm vi nghiên cứu, quy mô khu vực lập quy hoạch chi tiết đô thị; thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của quy hoạch phân khu đô thị.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch chi tiết đô thị; vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, chức năng khu vực lập quy hoạch. Sơ bộ các định hướng phát triển tại quy hoạch chung đô thị và nội dung quy hoạch phân khu đã được phê duyệt có tác động đến phạm vi lập quy hoạch. Nêu nhu cầu quản lý và đầu tư phát triển đối với khu vực lập quy hoạch. Quy hoạch chi tiết phải thống nhất, cụ thể hóa quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

b) Đánh giá khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng, xác định sơ bộ những vấn đề, nội dung cơ bản cần giải quyết trong đồ án quy hoạch chi tiết đô thị và yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

c) Dự kiến quy mô dân số; các chỉ tiêu cơ bản áp dụng trong đồ án về nhu cầu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở các quy định của quy hoạch phân khu, quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

d) Yêu cầu cụ thể về điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng.

đ) Yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch chi tiết đô thị. Dự kiến các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong khu vực lập quy hoạch; xác định các yêu cầu đối với việc nghiên cứu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, sử dụng đất, kết nối hạ tầng kỹ thuật và các yêu cầu khác.

e) Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án quy hoạch; dự toán kinh phí; kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Điều 12. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết đô thị
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất: Vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch trong quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt; mối quan hệ giữa khu vực lập quy hoạch với các ô phố, khu chức năng khác trong quy hoạch phân khu đô thị (nếu có). Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt; nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của quy hoạch phân khu đô thị được duyệt.

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng: Hiện trạng của các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); đánh giá đất xây dựng trên cơ sở các tiêu chí về địa hình, điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn, sử dụng đất. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Giao thông, cung cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định quy mô diện tích, dân số và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với từng lô đất (hình thành bởi các đường cấp nội bộ) trong khu vực lập quy hoạch theo quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này; khoảng lùi công trình đối với các trục đường từ cấp nội bộ; vị trí, quy mô công trình ngầm. Xác định các nhóm nhà ở; khu vực xây dựng nhà ở xã hội (nếu có); vị trí, quy mô của hệ thống hạ tầng xã hội cấp đô thị trở lên và cấp đơn vị ở (nếu có) trong khu vực. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

đ) Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan: Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

e) Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm) và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nội bộ. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan kết hợp theo bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

g) Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật theo từng chuyên ngành: Chuẩn bị kỹ thuật, cung cấp năng lượng và chiếu sáng, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, hạ tầng viễn thông thụ động và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

h) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

i) Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có),... Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan kết hợp bản đồ địa hình.

k) Các bản vẽ thiết kế đô thị: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Xác định phạm vi, quy mô diện tích lập quy hoạch. Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá hiện trạng các dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết.

b) Xác định mục tiêu lập quy hoạch. Đánh giá sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển đô thị đã được ban hành. Nêu các yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch chung và phương án, giải pháp chủ yếu tại quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt kèm theo quy định quản lý đã được ban hành liên quan đến với khu vực lập quy hoạch chi tiết.

c) Lựa chọn chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho toàn khu vực quy hoạch; xác định quy mô dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch.

d) Xác định chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng lô đất trong khu vực lập quy hoạch; chỉ giới xây dựng công trình đối với từng lô đất và trên các trục đường từ cấp nội bộ. Xác định khu vực xây dựng nhà ở xã hội (nếu có).

d) Xác định yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực quy hoạch và yêu cầu về bố trí công trình đối với từng lô đất (xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất); tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước trong khu vực quy hoạch. Xác định vị trí, quy mô các công trình, khu vực đặc trưng cần kiểm soát, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực hiện.

e) Thiết kế đô thị: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.

g) Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các công trình nhà cao tầng có xây dựng tầng hầm, ...).

h) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP

i) Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường.

l) Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện.

Thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết đô thị phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng.

3. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết đô thị: Nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ khổ A3 kèm theo.

4. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

5. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan.

Điều 13. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn
1. Thành phần bản vẽ

a) Sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới khu đất trong quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung thị trấn, đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại V đã được phê duyệt; thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của quy hoạch phân khu đô thị hoặc bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt ở tỷ lệ thích hợp.

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật không theo tuyến được nêu tại khoản 4 Điều 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch được thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch của quy hoạch chung đô thị hoặc nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong hồ sơ quy hoạch tỉnh hoặc nền sơ đồ phương án quy hoạch của quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt ở tỷ lệ thích hợp.

b) Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình: Xác định vị trí, quy mô công trình, hạng mục công trình trong lô đất (gồm cả công trình ngầm); các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch; tổ chức sân vườn, đường nội bộ trong khu vực quy hoạch; Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

c) Bản vẽ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm các nội dung: Giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cung cấp năng lượng và chiếu sáng, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, hạ tầng viễn thông thụ động và công trình hạ tầng kỹ thuật khác; thể hiện nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Xác định phạm vi, quy mô diện tích lập quy hoạch. Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; quy mô dân số, hiện trạng sử dụng đất, công trình kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và môi trường tại khu vực lập quy hoạch.

b) Xác định mục tiêu lập quy hoạch. Nêu các yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch chung và phương án, giải pháp chủ yếu tại quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt kèm theo quy định quản lý đã được ban hành liên quan đến với khu vực lập quy hoạch chi tiết rút gọn.

c) Lựa chọn chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho toàn khu vực quy hoạch; quy mô dân số, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch.

d) Xác định chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng lô đất trong khu vực lập quy hoạch; chỉ giới xây dựng công trình đối với từng lô đất và trên các trục đường từ cấp nội bộ.

đ) Xác định yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực quy hoạch và yêu cầu về bố trí công trình, hạng mục công trình trong khu đất (xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất); tổ chức sân vườn, cây xanh trong khu vực quy hoạch.

e) Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các công trình nhà cao tầng có xây dựng tầng hầm, ...).

h) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP
3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

4. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan.

Điều 14. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị
1. Bản vẽ bao gồm: Bản đồ ranh giới lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thể hiện trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn thành phố theo tỷ lệ thích hợp.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Lý do lập quy hoạch, quan điểm và mục tiêu của đồ án theo chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

b) Nêu các yêu cầu về đánh giá tổng hợp về hạ tầng kỹ thuật; rà soát, phân tích lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; dự báo nhu cầu; các yêu cầu về vị trí, quy mô cụ thể của hệ thống các công trình đầu mối cũng như các giải pháp về mạng lưới kỹ thuật.

c) Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Điều 15. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị - chuyên ngành quy hoạch giao thông đô thị
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu, phạm vi lập quy hoạch và mạng lưới giao thông chính kết nối. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn vùng.

b) Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông: Mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đô thị; vị trí, quy mô các nhà ga, cảng hàng không - sân bay, cảng sông, cảng biển, bến xe khách liên tỉnh, bãi đỗ xe lớn. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ hiện trạng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

c) Sơ đồ quy hoạch hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông đối ngoại bao gồm: Quy mô, hướng tuyến đường bộ, đường sắt quốc gia, đường thủy, đường không; vị trí, quy mô các cảng hàng không, nhà ga đường sắt, bến cảng, cảng nội địa, bến xe khách liên tỉnh.

Hệ thống giao thông đô thị bao gồm: Mạng lưới đường đô thị (đến cấp đường chính khu vực); đường sắt đô thị; đường thủy; vị trí, loại hình, quy mô các nút giao thông quan trọng, bến bãi đỗ xe, nhà ga trung tâm vận chuyển hành khách, cầu lớn vượt sông, cầu vượt, hầm đường bộ; các tuyến vận tải hành khách công cộng chủ yếu.

Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Phân tích, tổng hợp và đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển hệ thống giao thông đô thị; các giải pháp quy hoạch hệ thống giao thông đô thị phải đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 22 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

b) Thuyết minh phải có các sơ đồ, bản vẽ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Điều 16. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị - chuyên ngành quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu, phạm vi lập quy hoạch và hệ thống sông, thủy lợi chính của vùng. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn vùng.

b) Bản đồ hiện trạng đánh giá tổng hợp đất xây dựng, hệ thống tiêu thoát nước; vị trí, quy mô các công trình đầu mối. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.
c) Sơ đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước mưa đô thị. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000: lưu vực thoát nước, hệ thống tiêu, thoát nước; vị trí, quy mô các công trình đầu mối; cao độ nền tại các khu vực của đô thị và các đường phố chính cấp đô thị.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Phân tích, tổng hợp và đánh giá hiện trạng địa hình, các điều kiện địa chất công trình, thủy văn, các khu vực có tai biến môi trường, đề xuất các giải pháp quy hoạch cao độ nền và thoát nước mưa đảm bảo các nội dung đã được quy định tại Điều 23 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

b) Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ khổ A3, biểu bảng, tính toán phân tích.

3. Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Điều 17. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị - chuyên ngành quy hoạch cấp điện đô thị
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu, phạm vi lập quy hoạch và hệ thống truyền tải điện. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn vùng.

b) Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điện: Nguồn điện, các tuyến truyền tải, phân phối; vị trí và quy mô các trạm biến áp. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ hiện trạng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

c) Bản đồ quy hoạch cấp điện: Nguồn điện, các tuyến truyền tải, phân phối; vị trí và quy mô các trạm biến áp. Bản về thể hiện trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

d) Các bản về minh họa (nếu có).

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Phân tích, tổng hợp và đánh giá cụ thể hiện trạng cấp điện, đề xuất các giải pháp quy hoạch cấp điện đảm bảo các nội dung đã được quy định tại Điều 24 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

b) Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Điều 18. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị - chuyên ngành quy hoạch chiếu sáng đô thị
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn vùng.

b) Bản đồ hiện trạng hệ thống chiếu sáng đô thị: Hiện trạng hệ thống cấp điện chung của đô thị, lưới điện chiếu sáng các trục chính đến cấp khu vực. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ hiện trạng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

c) Bản đồ quy hoạch chiếu sáng đô thị: Chủ đề, ý tưởng chiếu sáng đô thị theo khu chức năng đô thị, các không gian công cộng, các trục chính đến cấp khu vực và các Điểm nhấn đô thị. Thể hiện trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

d) Các bản vẽ minh họa (nếu có).

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Phân tích, tổng hợp và đánh giá cụ thể hiện trạng về chiếu sáng đô thị; các giải pháp quy hoạch chiếu sáng phải bảo đảm phù hợp với các quy định tại Điều 25 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, đồng thời phải làm rõ được chủ đề, ý tưởng chiếu sáng cho các khu chức năng đô thị, không gian công cộng, các công trình giao thông, chiếu sáng mặt ngoài công trình, chiếu sáng quảng cáo và khu vực lễ hội.

b) Thuyết minh phải có bản vẽ khổ A3, biểu bảng phân tích, tính toán và các hình ảnh minh họa.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Điều 19. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị - chuyên ngành quy hoạch cấp nước đô thị.
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia, bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị nông thôn vùng kết hợp bản đồ địa hình.

b) Bản đồ hiện trạng xây dựng và phát triển hệ thống cấp nước thể hiện: Vị trí, quy mô các công trình cấp nước, tuyến truyền tải và tuyến phân phối nước (cấp 1 và cấp 2). Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ hiện trạng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

c) Bản đồ quy hoạch cấp nước: Phân vùng cấp nước; vị trí các tuyến truyền tải và tuyến phân phối; vị trí, quy mô các công trình cấp nước. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Nội dung thuyết minh cần phân tích, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về hệ thống cấp nước; trữ lượng và nguồn nước; đề xuất các giải pháp quy hoạch cấp nước phải đảm bảo phù hợp với các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP.

b) Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ khổ A3, biểu bảng, tính toán phân tích.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Điều 20. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị - chuyên ngành quy hoạch thoát nước thải đô thị.
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn vùng.

b) Bản đồ hiện trạng xây dựng và phát triển hệ thống thoát nước: Vị trí, quy mô các công trình thoát nước, tuyến thoát nước cấp I và cấp II. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ hiện trạng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

c) Sơ đồ quy hoạch thoát nước: Phân vùng thoát nước; vị trí các tuyến thoát nước cấp I, cấp II; vị trí, quy mô các công trình thoát nước. Bản vẽ thể hiện trên nên sơ đồ định hướng phát triển không gian kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Phân tích, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về: hệ thống thoát nước, diễn biến môi trường, khả năng tiêu thoát. Đề xuất các giải pháp quy hoạch phải đảm bảo phù hợp với các quy định tại Điều 27 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

b) Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Điều 21. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị - chuyên ngành quy hoạch xử lý chất thải rắn.
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn vùng.

b) Bản đồ hiện trạng xử lý chất thải rắn: Vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, các cơ sở xử lý chất thải rắn. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

c) Bản đồ quy hoạch xử lý chất thải rắn thể hiện vị trí, quy mô cơ sở xử lý chất thải rắn, các trạm trung chuyển. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10 000 hoặc 1/25.000.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Nội dung thuyết minh cần phân tích, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về xử lý chất thải rắn; các giải pháp quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn phải đảm bảo phù hợp với các quy định tại Điều 28 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

b) Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Điều 22. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị - chuyên ngành quy hoạch nghĩa trang.
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn vùng.

b) Bản đồ hiện trạng thể hiện vị trí, quy mô, loại nghĩa trang. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ hiện trạng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

c) Bản đồ quy hoạch nghĩa trang thể hiện vị trí, quy mô, loại và cấp nghĩa trang, bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Phân tích, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về phân bố nghĩa trang; các giải pháp quy hoạch nghĩa trang cụ thể trong một đồ án phải đảm bảo phù hợp với các quy định tại Điều 29 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

b) Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Điều 23. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị - chuyên ngành quy hoạch hạ tầng viễn thông.
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn vùng.

b) Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc: Vị trí, quy mô các trạm thu phát, hệ thống truyền dẫn thông tin hữu tuyến. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

c) Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc: Các tuyến truyền dẫn, trạm thu phát khu vực, các công trình đầu mối. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Phân tích, tổng hợp và đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc, đề xuất các giải pháp quy hoạch thông tin liên lạc đảm bảo phù hợp các quy định tại Điều 30 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

b) Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Mục 3. HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG
Điều 24. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng
1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; bản đồ ranh giới, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp; trên nền bản đồ phương hướng tổ chức không gian và phân vùng chức năng trong quy hoạch vùng; phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng trong quy hoạch tỉnh và bản đồ quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch, phạm vi, quy mô và ranh giới lập quy hoạch chung xây dựng.

b) Khái quát đặc điểm tự nhiên, hiện trạng và những vấn đề tồn tại chính trong thực hiện quản lý, đầu tư phát triển tại khu vực lập quy hoạch chung xây dựng. Nêu các phương hướng phát triển tại quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; phương án quy hoạch tại quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt và các dự án đang triển khai có tác động đến phạm vi lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng.

c) Xác định tính chất, quan điểm và mục tiêu quy hoạch; vai trò của khu chức năng đối với quốc gia, vùng, tỉnh; xác định sơ bộ những vấn đề chính cần giải quyết trong quy hoạch.

c) Đề xuất lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản áp dụng, dự báo sơ bộ về dân số, đất đai và hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi lập quy hoạch.

d) Yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng.

đ) Yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch chung khu chức năng.

e) Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án; dự toán kinh phí; kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng được lấy ý kiến về đồ án quy hoạch.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

4. Các văn bản pháp lý liên quan.

Điều 25. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng: Vị trí, quy mô, ranh giới lập quy hoạch; các mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và nông thôn, tổ chức không gian và phân vùng chức năng, phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tính có ảnh hưởng tới khu chức năng được lập quy hoạch. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp; trên nền bản đồ tổ chức không gian và phân vùng chức năng trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

b) Các bản đồ hiện trạng gồm: Hiện trạng của các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp năng lượng và chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

c) Bản đồ đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng trên cơ sở các tiêu chí đánh giá phù hợp về địa hình, điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn; đánh giá về sử dụng đất. Xác định các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển; xác định các khu vực cấm, khu vực hạn chế phát triển trong khu chức năng. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

d) Sơ đồ cơ cấu phát triển khu quy hoạch (các sơ đồ phân tích hiện trạng và đề xuất các phương án kèm theo thuyết minh nội dung về tiêu chí xem xét, lựa chọn các phương án); thể hiện khung hệ thống giao thông chính, mối liên kết giữa các khu vực chức năng chính, các khu vực trung tâm và hướng phát triển mở rộng khu chức năng. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

đ) Bản đồ định hướng phát triển không gian: Xác định cấu trúc phát triển không gian theo các khu vực chức năng; các khu vực trọng điểm, khu vực kiến trúc, cảnh quan, các trục không gian chính, hệ thống quảng trường, khu vực cửa ngõ, công trình điểm nhấn của khu chức năng; các liên kết về giao thông và hạ tầng kỹ thuật giữa các khu vực; các khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm (nếu có).

Đối với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, khu công nghệ cao phải xác định và thể hiện phạm vi ranh giới các khu vực cần can thiệp kiểm soát phát triển như: Khu vực bảo tồn tôn tạo, cải tạo chỉnh trang, khu vực phát triển mới, các khu vực kiến trúc cảnh quan khác cần được bảo vệ,.... Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

e) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch: Vị trí, quy mô của các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này; xác định quy mô dân số (nếu có), đất đai, chỉ tiêu sử dụng đất của từng khu vực trong khu chức năng theo các giai đoạn phát triển. Đối với các khu vực không gian chính của khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nghiên cứu, đào tạo cần quy định tầng cao xây dựng tối đa và tối thiểu. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

g) Các bản vẽ định hướng kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan: Xác định các vùng kiến trúc, cảnh quan trong khu quy hoạch; đề xuất tổ chức không gian các trục, khu chức năng quan trọng (khu trung tâm, khu vực cửa ngõ, trục không gian chính, quảng trường, không gian cây xanh, mặt nước và các khu vực, công trình điểm nhấn,...). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.

h) Các bản đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật: Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, vùng, tỉnh và đô thị trong phạm vi lập quy hoạch chung khu chức năng theo từng chuyên ngành gồm chuẩn bị kỹ thuật, giao thông (đến cấp đường chính khu vực), cấp nước, cung cấp năng lượng, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang, hạ tầng viễn thông thụ động và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, chức năng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt về phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật; so sánh, đối chiếu với định hướng và chỉ tiêu tại quy hoạch đã được phê duyệt (nếu có). Đánh giá hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết.

b) Xác định mục tiêu, động lực phát triển của khu chức năng; xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với từng khu vực trong khu chức năng. Đánh giá, dự báo các tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt đến định hướng phát triển của khu chức năng. Dự báo các chỉ tiêu phát triển về quy mô dân số, lao động, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu, các khu vực phát triển đô thị, nông thôn (nếu có) và từng khu vực chức năng.

c) Đề xuất, lựa chọn cấu trúc phát triển không gian khu chức năng; xác định các định hướng, nguyên tắc phát triển đối với khu vực phát triển dân cư đô thị, nông thôn, các khu vực khác trong khu chức năng (công nghiệp, du lịch, dịch vụ, sinh thái, bảo tồn,...) và tổ chức hệ thống trung tâm.

d) Quy định kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu chức năng: Định hướng phát triển các trục không gian, hành lang phát triển làm cơ sở xác định các chỉ tiêu về mật độ dân cư, chức năng sử dụng đất. Định hướng và nguyên tắc phát triển đối với từng khu vực chức năng của khu quy hoạch, hệ thống quảng trường, khu vực cửa ngõ, công trình điểm nhấn, khu vực trọng điểm, khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm (nếu có) trong khu chức năng.

đ) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu chức năng gồm giao thông (đến cấp đường chính khu vực), chuẩn bị kỹ thuật, cung cấp năng lượng, viễn thông, cấp nước, quản lý chất thải và nghĩa trang theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 12 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP.

g) Kế hoạch thực hiện: Luận cứ xác định danh mục các quy hoạch, chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai đoạn; đề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện.

Thuyết minh đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan.

3. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan.

4. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng: Nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và phải có các bản vẽ khổ A3 kèm theo.

5. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

6. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, phụ lục đính kèm, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan.

Điều 26. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng
1. Trường hợp khu chức năng không thuộc khu vực đã được lập, phê duyệt quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch, thể hiện trên nền bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng trong quy hoạch tỉnh và sơ đồ định hướng phát triển không gian trong quy hoạch huyện (nếu có) theo tỷ lệ thích hợp; Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu, thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Trường hợp khu chức năng nằm trong đô thị hoặc khu vực thuộc khu chức năng đã được đã được lập, phê duyệt quy hoạch chung, bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch; bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ hướng phát triển không gian đô thị hoặc khu chức năng của quy hoạch chung dã được phê duyệt. Sơ đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu; thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị hoặc bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch của quy hoạch chung đã được phê duyệt.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Lý do, căn cứ và sự cần thiết lập quy hoạch phân khu xây dựng. Luận chứng về phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch.

b) Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng của khu vực lập quy hoạch phân khu. Nêu các định hướng phát triển tại quy hoạch tỉnh (đối với khu chức năng được hình thành ngoài đô thị), quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch chung xây dựng khu chức năng và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt, đang triển khai có tác động đến phạm vi lập quy hoạch phân khu. Sơ bộ xác định những vấn đề chính cần giải quyết và yêu cầu về việc cụ thể hóa các quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đã được phê duyệt

c) Xác định sơ bộ về quy mô dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu quy hoạch; đề xuất, lựa chọn các chỉ tiêu cơ bản áp dụng trên cơ sở phân tích, tổng hợp từ các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt.

d) Yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng tại khu vực; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng.

đ) Yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch phân khu.

e) Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án; dự toán kinh phí và kế hoạch, tiến độ tổ chức lập quy hoạch; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

4. Các văn bản pháp lý liên quan.

Điều 27. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất: Thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất của tỉnh (đối với khu chức năng có quy mô dưới 500 héc ta, không thuộc khu vực đã được lập, phê duyệt quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế). Thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền sơ đồ hướng phát triển không gian và bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt (đối với khu chức năng nằm trong đô thị) hoặc trên nền sơ đồ hướng phát triển không gian và bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch của quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đã được phê duyệt (đối với khu vực thuộc khu chức năng).

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc, cảnh quan: Hiện trạng các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục V của Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...), các khu vực bảo vệ di tích, di sản, danh lam thắng cảnh và các chức năng khác trong khu vực. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Giao thông, cung cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Xác định chức năng, quy mô diện tích, dân số và chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng ô phố (được hình thành bởi cấp đường phân khu vực) trong khu vực lập quy hoạch (theo quy định tại Phụ lục V của Thông tư này); khoảng lùi công trình đối với các trục đường (từ cấp đường phân khu vực); vị trí, quy mô công trình ngầm (nếu có). Xác định vị trí, quy mô hệ thống hạ tầng xã hội cấp đô thị trở lên và cấp đơn vị ở trong khu vực (nếu có). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

đ) Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

e) Bản đồ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp; trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình.

g) Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng (đến cấp đường phân khu vực). Thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

h) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác: Chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp năng lượng và chiếu sáng, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

i) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

k) Các bản vẽ định hướng, quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng: Xác định chỉ tiêu khống chế về: Khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan dọc các trục đường chính, khu trung tâm; các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn và từng ô phố cho khu vực thiết kế. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Xác định phạm vi và quy mô lập quy hoạch. Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số; chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục V của Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết.

b) Xác định mục tiêu lập quy hoạch. Nêu các yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch tỉnh (đối với khu vực ngoài đô thị, khu chức năng đã được phê duyệt quy hoạch chung); quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu chức đã được phê duyệt kèm theo quy định quản lý đã được ban hành đối với khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng.

c) Lựa chọn chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho toàn khu vực quy hoạch; quy mô dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch.

d) Nêu các quy định về chức năng sử dụng đất đối với từng ô phố (hình thành bởi cấp đường phân khu vực) trong khu vực lập quy hoạch. Xác định vị trí, quy mô, cấu trúc các đơn vị ở; vị trí, quy mô các công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị trở lên (nếu có); quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng chức năng theo ô phố trong khu vực lập quy hoạch; vị trí, quy mô công trình ngầm. Xác định chỉ giới xây dựng công trình trên các trục đường trong khu vực lập quy hoạch.

đ) Xác định nguyên tắc, đề xuất giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng chức năng, từng ô phố, trục đường chính, khu vực không gian mở, không gian công cộng, khu vực điểm nhấn, khu vực bảo tồn trong,... khu quy hoạch.

e) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP.

g) Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường.

h) Luận cứ xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; đề xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện.

Thuyết minh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan.

3. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán và các văn bản pháp lý liên quan).

4. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng: Nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và phải có các sơ đồ kèm theo.

5. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án.

Điều 28. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng
1. Đối với khu vực thuộc khu chức năng nằm trong đô thị, bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch; thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Bản đồ ranh giới, phạm vi nghiên cứu, quy mô khu vực lập quy hoạch thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Đối với khu vực thuộc khu chức năng nằm ngoài đô thị, bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch; thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian của quy hoạch chung xây dựng khu chức năng (nếu có), sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch chi tiết; vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, chức năng khu vực lập quy hoạch. Sơ bộ các định hướng phát triển tại quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng (nếu có) và nội dung quy hoạch phân khu xây dựng có tác động đến phạm vi lập quy hoạch. Nêu nhu cầu quản lý và đầu tư phát triển đối với khu vực lập quy hoạch. Quy hoạch chi tiết phải thống nhất, cụ thể hóa quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

b) Đánh giá khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng, xác định sơ bộ những vấn đề, nội dung cơ bản cần giải quyết trong đồ án quy hoạch chi tiết và yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

c) Dự kiến các chức năng, quy mô dân số; các chỉ tiêu cơ bản áp dụng trong đồ án về nhu cầu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở các quy định của quy hoạch phân khu, quy hoạch chung dã được phê duyệt.

d) Yêu cầu cụ thể về điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng.

đ) Yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch chi tiết. Dự kiến các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong khu vực lập quy hoạch; xác định các yêu cầu đối với việc nghiên cứu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, sử dụng đất, kết nối hạ tầng kỹ thuật và các yêu cầu khác.

e) Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án quy hoạch; dự toán kinh phí; kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Điều 29. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất:

Đối với khu vực thuộc khu chức năng nằm trong đô thị, bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch; thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Bản đồ ranh giới, phạm vi nghiên cứu, quy mô khu vực lập quy hoạch thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Đối với khu vực thuộc khu chức năng nằm ngoài đô thị, bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch; thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian của quy hoạch chung xây dựng khu chức năng (nếu có), sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng: Hiện trạng các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); đánh giá đất xây dựng trên cơ sở các tiêu chí về địa hình, điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn, sử dụng đất. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Giao thông, cung cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định chức năng, quy mô diện tích, dân số và chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng lô đất (hình thành bởi các đường cấp nội bộ) trong khu vực lập quy hoạch theo quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này; khoảng lùi công trình đối với các trục đường đối với các trục đường từ cấp nội bộ; vị trí, quy mô công trình ngầm. Xác định khu vực xây dựng nhà ở xã hội (nếu có); vị trí, quy mô của hệ thống hạ tầng xã hội của khu chức năng và các cấp của đô thị (nếu có) trong khu vực. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

đ) Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan: Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

e) Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm) và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nội bộ. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan kết hợp theo bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

g) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác: Chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp năng lượng và chiếu sáng, thoát nước, quản lý chất thải rắn, hạ tầng viễn thông thụ động và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

h) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

i) Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Thể hiện trên nền sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan kết hợp bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.

k) Các bản vẽ quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch: Xác định các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch theo các hướng, tầm nhìn; xác định tầng cao xây dựng công trình, khoảng lùi cho từng lô đất, trên từng tuyến phố và ngả giao nhau đường phố; xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc; hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường. Thể hiện trên nền sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan theo tỷ lệ thích hợp.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Xác định phạm vi, quy mô diện tích lập quy hoạch. Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá hiện trạng các dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết.

b) Xác định mục tiêu lập quy hoạch. Đánh giá sự phù hợp với kế hoạch thực hiện đã được xác định tại quy hoạch chung xây dựng (nếu có), quy hoạch phân khu xây dựng; nêu các yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch chung và phương án, giải pháp chủ yếu tại quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt kèm theo quy định quản lý đã được ban hành liên quan đến với khu vực lập quy hoạch chi tiết.

c) Lựa chọn chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho toàn khu vực quy hoạch; quy mô dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch.

d) Xác định chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng lô đất trong khu vực lập quy hoạch; chỉ giới xây dựng công trình đối với từng lô đất và trên các trục đường. Xác định khu vực xây dựng nhà ở xã hội (nếu có).

đ) Xác định yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực quy hoạch và yêu cầu về bố trí công trình đối với từng lô đất (xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất); tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước trong khu vực quy hoạch. Xác định vị trí, quy mô các công trình, khu vực đặc trưng cần kiểm soát, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực hiện.

e) Quy định hoặc đề xuất giải pháp thiết kế công trình cụ thể.

g) Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các công trình nhà cao tầng có xây dựng tầng hầm, ...).

h) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP.

i) Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường.

g) Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện.

Thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan.

3. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán và các văn bản pháp lý liên quan).

4. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng: Nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và phải có các sơ đồ kèm theo.

5. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án.

Điều 30. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn
1. Thành phần bản vẽ

a) Sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới khu đất trong quy hoạch phân khu đã được phê duyệt; thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật không theo tuyến được nêu tại khoản 4 Điều 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch được thể hiện theo tỷ lệ thích hợp; trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch của quy hoạch chung xây dựng hoặc nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong hồ sơ quy hoạch tỉnh hoặc nền sơ đồ phương án quy hoạch của quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt.

b) Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình: Xác định vị trí, quy mô công trình, hạng mục công trình trong lô đất (gồm cả công trình ngầm); các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch; tổ chức sân vườn, đường nội bộ trong khu vực quy hoạch; Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

c) Bản vẽ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm các nội dung: Giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cung cấp năng lượng và chiếu sáng, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, hạ tầng viễn thông thụ động và công trình hạ tầng kỹ thuật khác; thể hiện nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

2. Thuyết minh đồ án bao gồm các nội dung:

a) Xác định phạm vi, quy mô diện tích lập quy hoạch. Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; quy mô dân số, hiện trạng sử dụng đất, công trình kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và môi trường tại khu vực lập quy hoạch.

b) Xác định mục tiêu lập quy hoạch. Nêu các yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch chung và phương án, giải pháp chủ yếu tại quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt kèm theo quy định quản lý đã được ban hành liên quan đến với khu vực lập quy hoạch chi tiết rút gọn.

c) Lựa chọn chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho toàn khu vực quy hoạch; quy mô dân số, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch.

d) Xác định chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng lô đất trong khu vực lập quy hoạch; chỉ giới xây dựng công trình đối với từng lô đất và trên các trục dường từ cấp nội bộ.

đ) Xác định yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực quy hoạch và yêu cầu về bố trí công trình, hạng mục công trình trong khu đất (xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất); tổ chức sân vườn, cây xanh trong khu vực quy hoạch.

e) Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các công trình nhà cao tầng có xây dựng tầng hầm, ...).

h) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP.

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

4. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan.

Mục 4. HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH NÔNG THÔN
Điều 31. Nguyên tắc lập quy hoạch nông thôn
1. Tuân thủ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

2. Đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cấp xã, cấp huyện có liên quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các huyện thuộc quy hoạch chung đô thị đối với thành phố trực thuộc Trung ương đã được phê duyệt và các xã thuộc quy hoạch chung đô thị dã được phê duyệt thì được xác định đã đảm bảo tiêu chí quy hoạch để xem xét, đánh giá công nhận huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới.

Điều 32. Lấy ý kiến về quy hoạch nông thôn
1. Trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch nông thôn thực hiện theo Điều 16, Điều 17 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 23, Điều 24 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP.

2. Nội dung lấy ý kiến về quy hoạch nông thôn:

a) Nội dung lấy ý kiến về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng xà bao gồm: Những định hướng cơ bản về phát triển dân cư; các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hạ tầng xã hội, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

b) Nội dung lấy ý kiến về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn bao gồm: Tổ chức không gian; quy mô các công trình công cộng, dịch vụ, nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Điều 33. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã
1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng huyện, vùng liên huyện, bản đồ ranh giới phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng xã theo tỷ lệ thích hợp.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch; xác định quy mô, phạm vi và ranh giới lập quy hoạch.

b) Xác định mục tiêu của quy hoạch; tính chất, chức năng, kinh tế chủ đạo của xã (kinh tế thuần nông, nông lâm kết hợp, tiểu thủ công nghiệp; sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch...), đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

c) Dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động, quy mô đất xây dựng toàn xã trong thời hạn quy hoạch và phân kỳ quy hoạch.

d) Các yêu cầu trong quá trình lập đồ án gồm: Phân tích, đánh giá hiện trạng bao gồm: Hiện trạng về điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, các công trình công cộng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, sản xuất, môi trường... Xác định các yếu tố tác động của vùng xung quanh ảnh hưởng đến phát triển không gian trên địa bàn xã. Rà soát, đánh giá các dự án và các quy hoạch còn hiệu lực trên địa bàn xã. Xác định tiềm năng, động lực chính phát triển kinh tế - xã hội của xã. Tổ chức không gian tổng thể toàn xã, tổ chức, phân bố các khu chức năng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường

đ) Danh mục các bản vẽ, số lượng hồ sơ và tổng dự toán chi phí lập quy hoạch.

e) Tiến độ, tổ chức thực hiện đồ án; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch.

3. Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã.

Điều 34. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng: Xác định vị trí, ranh giới lập quy hoạch (toàn bộ ranh giới hành chính của xã); thể hiện các mối quan hệ giữa xã và vùng trong huyện có liên quan về kinh tế - xã hội; Điều kiện địa hình, địa vật, các vùng có ảnh hưởng lớn đến kiến trúc cảnh quan của xã; hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các vấn đề khác tác động đến phát triển xã. Thể hiện theo tỷ lệ thích hợp.

b) Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng: Sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); hiện trạng giao thông, cấp điện và chiếu sáng, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn; thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường. Xác định khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển của xã. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

c) Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10.000.
d) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

đ) Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; hạ tầng phục vụ sản xuất. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Nêu lý do sự cần thiết lập quy hoạch; nêu đầy đủ căn cứ lập quy hoạch; xác định quan điểm và mục tiêu quy hoạch.

b) Phân tích và đánh giá hiện trạng tổng hợp: Điều kiện tự nhiên như đặc điểm địa lý, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, tài nguyên nước, rừng, biển. Các ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, môi trường và các hệ sinh thái. Dân số (số hộ dân, cơ cấu dân số, cơ cấu lao động, đặc điểm phát triển), đặc điểm về văn hóa, dân tộc và phân bố dân cư. Phát triển kinh tế trong các lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; đánh giá thế mạnh, tiềm năng và các hạn chế trong phát triển kinh tế. Hiện trạng sử dụng đất và biến động từng loại đất (lưu ý các vấn đề về sử dụng và khai thác đất nông nghiệp; những vấn đề tồn tại trong việc sử dụng đất đai). Hiện trạng về nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường, các công trình di tích, danh lam, thắng cảnh du lịch. Việc thực hiện các quy hoạch có liên quan, các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn xã.

c) Xác định tiềm năng, động lực và dự báo phát triển xã: Dự báo quy mô dân số, lao động, số hộ cho giai đoạn quy hoạch 10 năm và phân kỳ quy hoạch 5 năm. Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo như: kinh tế thuần nông, nông lâm kết hợp; chăn nuôi; tiểu thủ công nghiệp; sản xuất nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch; quy mô sản xuất, sản phẩm chủ đạo, khả năng thị trường, định hướng giải quyết đầu ra. Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (nông nghiệp sang phi nông nghiệp hoặc đất đô thị) phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất. Xác định quy mô đất xây dựng cho từng loại công trình công cộng, dịch vụ cấp xã, thôn, bản; quy mô và chỉ tiêu đất ở cho từng loại hộ gia đình như: hộ sản xuất nông nghiệp; hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp; hộ thương mại, dịch vụ trong toàn xã.

d) Định hướng quy hoạch không gian tổng thể xã: Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo thôn, bản. Xác định quy mô dân số, tính chất, nhu cầu đất ở cho từng khu dân cư mới và thôn, bản. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ; xác định vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã, thôn, bản. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư mới và các thôn, bản cũ; xác định các chỉ tiêu quy hoạch, định hướng kiến trúc cho từng loại hình ở phù hợp với đặc điểm của địa phương. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề, khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Định hướng tổ chức kết hợp các khu chức năng khác trên địa bàn xã tuân thủ quy hoạch cấp trên, quy hoạch ngành, khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn (nếu có).

đ) Nội dung Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn (tích hợp theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc).

e) Quy hoạch sử dụng đất: Quy hoạch các loại đất trên địa bàn xã cập nhật phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển theo các giai đoạn 5 năm, 10 năm và các thông số kỹ thuật chính cho từng loại đất, cụ thể: đất nông nghiệp, đất xây dựng và các loại đất khác. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất theo Phụ lục VIII của Thông tư này.

g) Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi xã. Xác định khung hạ tầng phục vụ sản xuất như: đường nội đồng, kênh mương thủy lợi. Xác định vị trí, quy mô cho các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: đường trục xã, đường liên thôn, đường trục thôn, cao độ nền, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải và nghĩa trang.

h) Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường

i) Dự kiến các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư: Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn xã và kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn. Dự kiến sơ bộ nhu cầu vốn và các nguồn lực thực hiện.

k) Kết luận và kiến nghị.

3. Các phụ lục tính toán kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh, các số liệu tính toán) và các văn bản pháp lý liên quan.

4. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã: Nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và phải có các sơ đồ kèm theo.

5. Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.

Điều 35. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
1. Các loại quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

a) Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng hoặc xây dựng mới Trung tâm xã.

b) Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng thôn, bản, ấp hoặc xây dựng các khu dân cư mới và khu tái định cư.

c) Quy hoạch chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn và khu chức năng khác trên địa bàn xã.

2. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí, mối liên hệ khu vực; bản đồ ranh giới phạm vi lập quy hoạch theo tỷ lệ thích hợp.

3. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Nêu lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch.

b) Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch; quy mô dân số (nếu có).

c) Các yêu cầu trong quá trình lập đồ án: Đánh giá điều kiên tự nhiên, hiện trạng khu vực lập quy hoạch (về đất đai, dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật...); Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan công trình công cộng, xây mới nhà ở, cây xanh (bao gồm xây dựng mới và cải tạo); các vùng hạn chế xây dựng, vùng cấm xây dựng, vùng bảo tồn, quản lý công trình kiến trúc có giá trị (theo Luật Kiến trúc năm 2019); Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trung tâm xã và trung tâm các thôn, bản, các công trình, cụm công trình thuộc khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn (nếu có); đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

d) Danh mục, số lượng hồ sơ, tiến độ thực hiện; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch. Tổng dự toán chi phí lập quy hoạch.

4. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Điều 36. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực lập quy hoạch. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

b) Bản đồ hiện trạng tổng hợp: Đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

c) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

d) Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

đ) Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

e) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

g) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:

a) Nêu lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch.
b) Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch; quy mô dân số (nếu có).

c) Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất theo từng loại đất, tình hình xây dựng các công trình công cộng cấp xã theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xác định quy mô xây dựng, đất đai, yêu cầu và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cho từng công trình công cộng, công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng cấp xã; tình hình, đặc điểm xây dựng nhà ở, dự báo quy mô dân số, dự báo sử dụng quỹ đất xây dựng cho từng điểm dân cư; tình hình xây dựng các công trình dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xác định quy mô xây dựng, đất đai, yêu cầu và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cho từng công trình dịch vụ thương mại nông nghiệp, các cụm công nghiệp, làng nghề, các khu vực kinh doanh du lịch nông thôn...

d) Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, quy hoạch sử dụng đất các công trình công cộng, các công trình thuộc khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, nhà ở nông thôn (bao gồm xây dựng mới và cải tạo).

đ) Các chi tiêu kinh tế - kỹ thuật, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

e) Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

g) Các dự án ưu tiên, tính toán số bộ tổng mức đầu tư và giải pháp huy động nguồn lực.

h) Kết luận và kiến nghị.

3. Các phụ lục tính toán kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh, các số liệu tính toán) và các văn bản pháp lý liên quan.

4. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã: Nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và phải có các sơ đồ kèm theo.

5. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Mục 5. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH VÀ HỒ SƠ LƯU TRỮ
Điều 37. Nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn
1. Đối với điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị và nông thôn:

Nội dung và thành phần hồ sơ nhiệm vụ, hồ sơ đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch theo quy định tại Mục 1, Mục 2, Mục 3 và Mục 4 Chương II của Thông tư này.

2. Đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, nội dung, thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Báo cáo của cơ quan tổ chức lập quy hoạch gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng, trong đó nêu rõ: Lý do, sự cần thiết thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch; nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch; phân tích, làm rõ tính liên tục, đồng bộ của toàn bộ đồ án quy hoạch và hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch; xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt được sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch, có so sánh với các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt trước khi đề xuất điều chỉnh cục bộ; đánh giá tác động của việc điều chỉnh cục bộ đến việc triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; đề xuất biện pháp khắc phục các vấn đề mới nảy sinh do điều chỉnh cục bộ; lộ trình, tiến độ thực hiện theo điều chỉnh quy hoạch cục bộ sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. Báo cáo phải kèm theo các văn bản pháp lý và tài liệu liên quan.

b) Các bản vẽ thể hiện các nội dung gồm: vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ; nội dung điều chỉnh cục bộ; xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt được sau khi điều chỉnh quy hoạch, có so sánh với các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt.

c) Dự thảo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định việc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Điều 38. Hồ sơ lưu trữ
1. Đối với Nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ lưu trữ bao gồm:

a) Quyết định phê duyệt nhiệm vụ.

b) Thuyết minh kèm theo bán về in màu khổ A3 đã được cơ quan thẩm định xác nhận.

c) Các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ và các văn bản liên quan theo định dạng tài liệu di động (pdf) và theo định dạng các phần mềm được sử dụng lập hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch.

2. Đối với đồ án quy hoạch, hồ sơ lưu trữ bao gồm:

a) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch

b) Thuyết minh, bản vẽ và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đã được cơ quan thẩm định xác nhận.

d) Các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ, các văn bản liên quan theo định dạng pdf và theo định dạng các phần mềm được sử dụng lập hồ sơ đồ án quy hoạch.

3. Đối với Điều chỉnh quy hoạch, hồ sơ lưu trữ bao gồm:

a) Điều chỉnh tổng thể quy hoạch: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này.

b) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch; báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch và các bản vẽ cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ; các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ và các văn bản liên quan theo định dạng pdf và theo định dạng các phần mềm được sử dụng lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 39. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

2. Bãi bỏ toàn bộ các Thông tư sau:

a) Bãi bỏ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

b) Bãi bỏ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Điều 40. Quy định chuyển tiếp
a) Sau ngày Thông tư này có hiệu lực, các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn đang được lập, chưa hoàn thành phải thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ đồ án theo quy định tại Thông tư này trước khi trình thẩm định.

b) Các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn đã được thẩm định, đang trình phê duyệt thì hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 và Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017.

c) Các quy hoạch đô thị và nông thôn đã phê duyệt nhiệm vụ, đang tổ chức lập đồ án thì không phải điều chỉnh lại hồ sơ nhiệm vụ đã được phê duyệt; hồ sơ đồ án phải được rà soát và thực hiện theo quy định tại Thông tư này trước khi trình thẩm định.

d) Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết đô thị rút gọn và Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn được quy định tại Điều 13 và Điều 30 của Thông tư này được thực hiện sau thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành.

Điều 41. Trách nhiệm thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư này về hồ sơ của nhiệm vụ, đồ án quy hoạch huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

2. Vụ Quy hoạch - Kiến trúc thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các tỉnh, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./.
	
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND cấp tỉnh;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở QHKT Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo; website Chính phủ; website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, QHKT, Vụ PC. 
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PHU LUC

(Ban hanh kem theo Thong tw s6 04/2022/TT-BXD ngay 24/10/2022 cua B0
trvdng B6 Xav dung)

Phu luc |

Quy dinh hé théng ky hiéu ban vé trong hoé SJ nhiém vu va hé SOdo an
guy hoach dé thi va néng thén

Phan 1. Quy dinh chung

1 Hé thong ky hiéu trong ban vé quy dinh tai Thong tv nay duwgc st
dung d6i voi hd so ldy y kién trong qua trinh 1ap, ho so trinh tham dinh va phé
duyét do an quy hoach; ho so lwu trir cila nhiém vu va do an quy hoach do thi
nong thon theo Luat s6 30/2009/QH12, Luat s6 50/2014/QH13, Luat sb
35/2019/QH14 va Luat s6 62/2020/QH14.

2. Trong cac d6 an quy hoach do6 thi va nong thén, hé thdng ky hiéu
trong ban vé dwoc thé hién trén co s& hé thong céng cu clia phan mém CAD.

3. Tén cla tép tin ban vé dwoc dat theo ci phap: s6 hiéu ban vé -Tén ban
vé bang tiéng Viét viét hoa khong dau (vi du: OH05-SO DO DINH HUONG
PHATTR1EN KHONG GIAN)

4, Doi véi do an quy hoach huyén, hé thdng ky hiéu dwoc thé hién cho
giai doan dai han. D6i voi d6 an quy hoach chi tiét, hé thong ky hiéu duoc thé
hién cho giai doan ngan han. B3i v6i cac do an quy hoach chung, quy hoach
phan khu, hé thong ky hiéu dwoc thé hién theo tirng giai doan quy hoach.

5. Ngoai nhitng quy dinh trong hé thong ky hiéu nay, khi thé hién ban vé
quy hoach d6 thi va ndng thén con phai tuan tha theo cac quy dinh ky hiéu
chuyén nganh khac cé lién quan. Trong trvong hop st dung cac ky hiéu chua co
trong quy dinh thi phai lam r6 khai niém va c6 ghi chu kém theo.

6. Cac ddi twong thé hién trong ban vé phai dvogc thé hién theo dlng tirng
phan 16p. Mau sac, kiéu nét, kiéu hién thi ctia d6i twgng trong ban vé phai mang
thudc tinh cta phan I6p chira doi twong.

7. Cac ky hiéu dang duong, tuyén (dwong day, dwong 6ng, tuyén 6ng,..)
phai thé hién theo dinh dang la dwong lién tuc, khong dit doan; ki€u duong la
polyline theo phan mém bién tap.

8. Céc ky hiéu dang mién, vung (vung phat trién, 6 phd, 16 dat, don vi
hanh chinh,...) phai thé hién theo dinh dang la ving khép kin; kiéu duong la
polyline khép kin diém dau va diém cudi hodc polygon theo phan mém bién tap.

9. Cac ky hiéu dang diém (tram, cong trinh,...) phai thé hién va quan ly
ddi tvong véi dinh dang la diém; kiéu dang la khéi (block) theo phan mém bién







tap. Ky hiéu cé dang hinh hoc nhuv hinh tron, hinh vudng, hinh tam giac, hinh
chlr nhat... thi diém chen (Insert block) cla ky hiéu la tam cua hinh hinh hoc; Ky
hiéu twong hinh cé chan dang dwong day nhw ky hiéu thé hién di tich,... thi diém
chén cla ky hiéu la di€ém gilra ctia duong day.
Phan 2. Quy dinh cu thé
Céc quy dinh cu thé vé thé hién ho so do an quy hoach dd thi va nong
thon gom:
1 B0 cuc ban vé va cac ky hiéu chung
2. Quy dinh vé thé hién cac khu vuc va hé théng trung tdm trong do an
quy hoach huyén.
3. Quy dinh vé thé hién chirc nang s dung dat trong do an quy hoach
chung db6 thi - ty 1 1/10.000.
4. Quy dinh vé thé hién chitrc nang s dung dat trong do an quy hoach
chung dé thi -ty 1& 1/5.000.
5. Quy dinh V& thé hién chirc nang str dung dat trong do an quy hoach
phan khu dd thi; quy hoach phan khu xdy dwng khu chirc ndng - ty 1é 1/2.000;
1/5.000.
6. Quy dinh vé thé hién chirc nang st dung dat trong do an quy hoach chi
tiét do6 thi, quy hoach chi tiét xay dung khu chirc nang - ty 1é 1/500.
7. Quy dinh vé thé hién chirc nang st dung dat trong do an quy hoach
chung xay dwng khu chirc nang - ty 1€ 1/5.000; 1/10.000.

8. Quy dinh vé thé hién chirc nang sir dung dat trong do an quy hoach
xay dwng ndng thon.

9. Quy dinh vé the hién ky hiéu trong cac ban vé ha tang ky thuat.







Phu luc I. Quy dinh chung

BO CUC BAN VE

AP DUNG POI VOl BAO CAO, HO so LAY Y KIEN

PLI-O1

Bo cuc kich thwéc ban vé theo khé gidy AO.
Hoa gi6 (hodc huédng Béc) nam & phia trén
bén phai ban vé.

Ty |é xich dat phia du&i hoa gi6 (hodac huéng
Bé&c), tuy theo tirng loai ban dd ma lcm twong
rng v&i X km.

Ty lé xich: 1cm

0 X km XX km

V&i ban vé b6 cuc theo chiéu doc hoadc ghép
clla nhiéu ban AO thi phan Ghi chu, Ky hiéu

sé b6 tri & bén phai ban vé (hodc phia duédi

ban vé) tuy thudc vao loai ban do.







AP DUNG POI VOI HO so THAM PINH VA PHE DUYET

Vo d
Ty l«xich
Ghi Chu
BAN VE
Khung tén
o L tir
2m Khu vyc ghi tén cdng trinh - tén ban vé
15m
J4 4 Ky hiéu 6 ghép
4 14an 4

i - -4

+ B6 cuc kich thuwéc ban vé theo khé gidy AO

+ Hoa gi6 nam & goc trén bén phai cua ban vé

+ Kiéu dang hoa gi6 lay theo tlrng dia phwong

+ Ty |é xich dat phia dwéi hoa gi6, tuy theo
trng loai ban d6 ma 1cm twong ng v&i x km

+ Kich thwédc phan Khung tén (chiéu doc) cé thé diéu chinh
tuy theo co quan quan ly

+ Kich thu&c s ban ghép: 0,5cm x 0,5cm

+ V&i ban vé c6 nhiéu ban AO ghép thi phan khung tén duoc

dwoc bé tri tai ban AO dw&i cung bén phai.

PL I- 02

+ Khung tén chi tiét:

Co QUAN PHE OUYET.

CO QUAN THAM BINH
Co QUAN TRINH OUYET

Co QUAN TO CHUC IAP QUY HOACH

CONG TRINH + CHA OEM:

OLKYTMUAT

VIEN truong (GIAM EDCaon V] THIET KE)
TEIN \

T+

WA TEN BON VI THIET KE
00* W
TVETKI

TN CONO TRINH
TINBINVt:—

Go6c dinh da_nidié’mql* 35m 4 40m 4 400m 4 35m s

khung tén

+ Quy dinh vé phan lép

boi tvong

Khung tén
Khung ban vé
Hoa gi6

Ty Ié xich

6 ghép

1500m

R o Quy céach N

Tén phan Iép Mau
Pinh Dang Tén diém

BV_Khungten Diém Khungten S67
BV_Khungbanve Ving S6 7
BV_Khungbanve Diém Hoagio S6 7
BV_Khungbanve Diém Tylexich S67
BV_Khungbanve Diém Oghep S67

1500m

155m







o Ky hiéu ] Pinh R o
STT Tén ky hiéu ) Tén phan l6p Mau Ghi chd
Mau Kiéu nét/chir dang

1 2 3 4 5 6 7
CAC KY HIEU CHUNG
1 RANH GIOI
Trwong hop pham

+QU6C gia CENTER BV_Rg_quocgia Vl‘mg S6 206 vi ranh gi¢i hanh
chinh thé hién

+ Tinh, thanh phé trwc thuéc TW mm ma HE DASHDOT BV_Rg_captinh Ving S6 238 khéng n&m tron
. . trong pham vi ranh

+Quan.Huyén, Thi x&, Thanh phd thudc tinh BORDER BV_Rg_caphuyen Vung S65 gi¢i 1ap quy hoach
. . thi ranh gi&¢i don vi

+ Xa, Phwong, Thi trdn M - DMCE BV_Rg_capxa Vung S6 14 hanh chinh dwoc
N . thé hién theo dinh

+ Ranh gi6i lap quy hoach BV_Rg_lapquyhoach Vung So 1l dang la duong

Il TEN DIA DANH

+Tén qubc gia Vi ET NAM  TimesNew Roman-Bold BV_Ten_Diadanh Chr S67

+Tén tinh HOA BINH Anal - Bold BV_Ten_Diadanh Char S6 7

+ Tén thanh pho tryc thuéc TW TP. HA NO' Times New Roman - Bold BV Ten Diadanh Chir S6 7

+ Tén quan, huyén DONG PA Arial - Bold BV_Ten_Diadanh Chir S6 7

+ Tén thj x&, thanh ph6 thuoc tinh TX. HONG NGV Arial - Bold BV_Ten_Diadanh Chir S67

+Tén x&, phudng, thi trén X. LE DAl HANH Arial - Bold BV_Ten_Diadanh Chir S67

+Tén thon, xém. &p, ban THONHALOI Arial - Bold BV_Ten_Diadanh Chiy S6 7

+ Tén riéng (d6i nui, ddo, quan dao, péo Phai Quéc Atial - Bold - ltalic BV_Ten_Diadanh Chir S6 7

mi dat, ctra bién, ditich,...)

+ Tén sbng, subi, kénh, rach Séng Hong Arial - Bold - Italic BV_Ten_Diadanh Chir S67

+ Tén ho, ao, dam H6 An Chau Arial - Bold - Italic BV_Ten_Diadanh Chir SO 7

+ Tén bién BIEN BONG Arial - Bold - Italic BV_Ten_Diadanh Chir S6 7

PL1-03







STT

10.

11.
12.
13.

14.

Phuy luc 11

Khu vuc chire nang
Khu vic phat trién do thi
Khu vic phat trién dan cw néng thon

Khu vic phat trién san xudt cong nghiép

Khu vic phat trién du lich

Khu kinh té

Khu cdng nghé cao

Khu nghién ctru, dao tao

Khu vyc thuong mai - dich vu

Khu vic ndng nghiép

Khu vuwc lam nghiép (rrng san xuét, rirng
phong hd va rirng dac dung)

Vuon qudc gia

Khu bao ton thién nhién

Khu vuc/ diém di tich lich s va danh lam

thang canh

Khu vuc dau méi ha tang ky thuat

Quy dinh vc the hién cac khu vuc va hé thong trung tam
trong do an quy hoach huyén

Ghi cha

Thé hién theo cép qudc
gia, cap tinh, cép
huyén (néu co).

Thé hién theo cap quoc
gia, cap tinh, cap
huyén (néu co).

The hién theo cap qudc
gia, cdp tinh, cép
huyén (néu co).

Thé hién theo cdp quéc
gia, cdp tinh, cép
huvén (néu co).

Thé hién theo cép quéc
gia, cdp tinh, cép
huyén (néu co)

Thé hién theo cép quéc
gia, cdp tinh va cép
huyén (néu co).

Thé hién theo cép quéc
gia, cap tinh (néu co)
va cap huyén.







STT
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22
23.

Khu vuc chire nang
Khu vuc an ninh
Khu vuc qubc phong

Trung tdm hanh chinh

Trung tam van héa

Trung tam thé duc thé thao

Trung tdm nghién ctru, dao tao

Trung tam y té

Trung tam cum x& (néu co)

Trung tdm xa

Ghi chua

Thé hién theo cép
huyén.

Thé hién theo cép qudc
gia, cap tinh (néu co)
va cap huyén.

Thé hién theo cap quéc
gia, cap tinh (néu co)
va cap huyén.

Thé hién theo cap quéc
gia, cdp tinh va cép
huyén (néu co).

Thé hién theo cap qudc
gia, cap tinh (néu co)
va cap huyén.







Phu luc Il. Quy dinh vé thé hién cac khu vuc va hé thdng trung tam trong dé an quy hoach huyén

STT  Khu vic chirc nang

Khu vire phét trién db thi

Khu vire phat trién
dan cw néng thén

Khu virc phét trién
san xuat cong nghiép

Khu vire phat trién du lich

Khu kinh té

Khu cbng nghé cao

Khu nghién ctru, dao tao

Khu vye thwong mai
- dichwu

Khu vuc
ndng nghiép

Hién trang

Ky hiéu

Quy hoach

PL 11-01

Tén phan lép

KV Phattrien Dothi

KV_Phattrien_Dancu_NT

KV_Phattrien_Congnghiep

KV _Phattrien_Dulich

KV_Khukinhte

KV_Khucongnghecao

KV_Nghiencuudaotao

KV_Thuongmaidichvu

KV_Nongnghiep

Pinh
dang

Vung

Vung

Vung

Ving

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Mau

SO 54

S6 192

S6 211

S6 193

S6 203

S6 144

Ghi chu

8

Ky hiéu td6 vung
(hach) duoc quan ly
theo phéan lép khu vuc
chirc nang
- Ky hiéu trung tam
dwoc thé hién & dinh
dang diém, cé phan l6p
g6c la layer 0 va quan
ly theo phan I&p cla ky
hiéu khu vwc chirc
nang
- Céac chir dé chu thich,
ky hiéu trong ban vé
dvoc quan ly theo
phén 16p cé tén :
BV_Ten_Chugiai

- D6i v&i cac ky hiéu

hién trang, tén phan lép

thém tién t6: HT_ (VI du:
HT_KV_Phattrien_Dothi)

- D6i v&i cac ky hiéu quy

hoach, tén phan I&p

thém tién t6: QH Mdu
QH_KV_Phattrien_Dothi)







STT

10

12

13

14

15

16

Khu vic chire nang

Khu vure 1dm nghiép

- Rirng dac dung

- Rirng phong hd

- Rlrng san xuét

Vuon quéc gia

Khu bao tén thién nhién

Khu vwee/ diém di tich lich st

va danh lam théng canh

Khu vue dau moi
ha tang ky thuat

Khu vuc an ninh

Khu vire quéc phong

Hién trang

Dovo¥isoooo

«
«

Quy hoach

K m m
*mmarnt* m
U

PLII -02

Tén phan lép

KV_Rung_Dacdung
KV_Rung_Phongho

KV_Rung_Sanxuat

KV_Vuonquocgia

KV_Baotonthiennhien

KV_Ditich_Danhthang

KV-Hatangkythuat

KV_Anninh

KV_Quocphong

Pinh
dang

Ving

Ving

Ving

Vung

Ving

Ving

Ving

Ving

Ving

Mau

S6 148

S6 129

S6 107

S6 106

Ghi Chu

- B6i véi cac ky hiéu thé
hién ch&c néng cép
qudc gia, tén phan I6p
thém hau t6 : QG (Vidu:
QH KV_Phattrien Dulich_QG)

Da&i vbi cac ky hiéu thé
hién chirc nang cap tinh,
tén phan lép thém hau
t6 CT M du
QH_KV_Phattrien Dulich CT

Doi véi cac ky hiéu thé
hién chkc nang céap
huyén, tén phan I6p
thém hau t6 : CH (M du:
QH_KV_Phattrien Dulich-CH)







STT

17

18

19

20

21

22

23

Khu Vuc chirc nang

Trung tdm hanh chinh

Trung tam van hda

Trung tam thé duc thé thao

Trung tam nghién ctru,
dao tao

Trung tam y té

Trung tam cum xa (néu co)

Trung tdm xa

Hién trang

O

Ky hiéu

Quy hoach

ville
=m>
‘e
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Tén phan lop

TT_Hanhchinh

TT_Vanhoa

TT_Theduc_Thethao

TT_Nghiencuu_Daotao

TT Yte

TT Cumxa

TT Xa

Pinh

dang

Vung

Ving

Ving

Ving

Ving

Ving

Ving

Mau

Ghi chu







STT

Phu luc 11

Quy dinh vé thé hién chirc nang str dung dat
trong doé an quy hoach chung dé thi - ty Ié 1/10.000

Nhom chirc nang/

Loai chirc nang str dung dat

Khu dat dan dung

Pbon vi &

Hon hop (don vi & va dich vu - cong

cong)

Dich vu - cong cbng

Co quan, tru s& cap do thi

Cay xanh sl dung cdng cong

Giao théng do thi

Ha tang ky thuat khac cap do thi
Khu dat ngoai dan dung

San xuat cong nghiép

Trung tdm dao tao, nghién ctu

Co quan, tru s& ngoai do thi

Trung tam y té

Trung tdm van hoa, thé duc thé thao

Dich vu, du lich

Ghi chu

Bao gom ca lang xém do6 thi
hoa

Thé hién theo cap thanh phg,
thi xa

Thé hién theo cap thanh phd,
thi xa

Thé hién theo cdp thanh phd,
thi xa

Thé hién theo cdp thanh phd,
thi xa

Thé hién theo cap thanh pho,
thi xa

Khu/cum coéng nghiép, TTCN;
co s& san xudt; khai thac, ché
bién khoang san, VLXD

Thé hién theo cép quoc gia, cap
vlng va cap tinh(*)

Thé hién theo cép qudc gia, cap
tinh(*)

Thé hién theo cép qudc gia, cap
vlng va cap tinh(*)

Thé hién theo cép qudc gia, cap
vling va cap tinh(*)

Thé hién theo cép qudc gia, cap







STT Nhom chtrc nang/ Ghi cha

Loai chrc nang sir dung dat
vung va cap tinh(*)

7. Cay xanh st dung han ché

8. Cay xanh chuyén dung (néu co)

9. Di tich, tbn giao

10. Diém dan cv ndng thon Thé hién theo cap xa

11. An ninh
12. Quéc phong

13. Giao thong d6i ngoai Thé hién theo cdp quéc gia, cap
vung va cdp tinh

14. Ha tang ky thuat khac Thé hién theo cép qudc gia, cap
vung va cép tinh

Il Khu dat néng nghiép va chirc nang khac

1 San xuat ndng nghiép

2 Lam nghiép (rirng san xuét, rirng
phong hé va rirng dac dung)

3. Nudi trong thdy san

4. Chua st dung (ddt bang va doi nui
chua st dung)

5. Ho, ao, dam

6. Song, sudi, kénh, rach

7. Madt nwéc ven bién

(*) B6i voi thanh ph6 trec thudc Trung wong thé hién cac chirc nang cap qudc
gia, cap vung.







Phu luc lll. Quy dinh vé thé hién chirc nang str dung dat trong do an quy hoach chung do thi

STT

Ty 1& 1/10.000

Nhom chirc nang
Loai chirc nang

Hién trang
st dung dht

2

KHU DAT dan dung

Pon v &

Hon hop (Bon vi & va dich
vu cbng cdng do thi)

Dich wvu - céng cbng
db thi

Co quan, tru s& do thi

Cay xanh str dung cong cong
do thi

Giao théng dé thi

aoaoooo0aoo0i

Ha tang k¥ thuat khac
cép do thi

9 coO 9 l:J 9 ] (? ool
KHU BAT NGOAI DAN DUNG

San xuét cong nghiép,

kho tang

Trung tdm dao tao
nghién ctu

Ky hiéu
Quy hoach
Dot dau Dai han
3

PL 111-01

Tén phan lép

DAT_DD_Donvio

DAT_DD_Honhop

DAT_DD_DVCCdothi

DAT_DD_Coquandothi

DAT_DD_CayxanhCCdothi
DAT_DD_Giaothongdothi

DAT_DD_HTkhacdothi

DAT_NDD_Congnghiep

DAT_NDD_Daotao

Pinh
dang

Vung

Ving

Vung

Vung
Vung

Ving

Vung

Vung

Mau

S6 192

S6 144

Ghi chu

- DPo6i voi cac ky hiéu
hién trang, tén phan lép
thém tién t6: HT_

(VI du: HT_DAT_DD_Donvio)

- B6i vGi cac ky hiéu quy
hoach dot dau, tén phan
I6p  thém  tién  to:
QHDD_

(M du: QHDD_DAT DD _Donvio)

- B6i v&i cac ky hiéu quy
hoach dai han, tén phan
I6p thém tién t6: QHDH

(M du: QHDH _DAT_DD_Donvio)

- Trong nhém dat dan
dung, ngoai ky hiéu sk
dung d&t can bd sung
cac ky hiéu chirc nang cu
thé nhw sau:

Cong trinh van hoéa
cap doé thi

Trwong trung hoc
h6 théng
i Cho

Cong trinh y té
cap do thi







PL 111-02







STT

14

Nhém chirc nang
Loai chirc nang
str dung dat

Ha tang ky thuat khac
ngoai db thi

KHU DAT NONG NGHIEP
VA CHUC NANG KHAC

San xuét néng nghiép

Lam nghiép

- Rirng dac dung

- Rirng phong hd

- Rirng san xuét

Nudi tréng thdy san

Chuwa str dung

Ho, ao, dam

S6ng, sudi, kénh, rach

Ma&t nwéc ven bién

Hién trang

vvvvvy.

DIO'0'0'0'0'0'0'0TO"

PMISSesssssss

Ky hiéu
Tén phan I6p
Quy hoach

Pot dau Dai han

DAT_NDD_HTkhacdoingoai

»00 0000 0.
rr-TH DAT_NNK_Nongnghiep
J
T%Q ‘?I Y DAT_NNK_Rungdacdung
trrnnnn|
DAT_NNK_Rungphongho
*AWoWoil

DAT_NNK_Rungsanxuat
0000000 0

DAT_NNK_Thuysan

DAT_NNK_Chuasudung

DAT_NNK_Honuoc

DAT_NNK_Songsuol

DAT_NNK_Matnuocbien

PL Il -03

Pinh
dang

Ving

Vung

Vung

Vung
Vung
Vung

Vung
Vung
Vung

Vung

Mau

S6 199

S6 148

S6 129

S6 107

S6 150

S6 154

S6 152

S6 152

Ghi chu

- Ky hiéu ch&rc nang
duwoc thé hién & djnh
dang diém, c6 phan I6p
goc la layer 0 va quan
ly theo phan I&p cla ky
hiéu st dung dat

Ky hiéu td6 vung
(hach) duoc quan ly
theo phan I6p sir dung
dat

- Cac chir dé cha thich,
ky hiéu trong ban vé
duwoc quan ly theo
phan I6p cé ton :
BV_Ten_Chugiai







Phu luc IV

Quy dinh vé thé hién chic nang sir dung dat
trong do6 an quy hoach chung dé thi - ty Ié 1/5.000

STT Nhém chrc nang/ Loai chirc nang st

© N o o

dung dat
Khu dat dan dung

Nhom nha ¢

HO6n hop nhém nha & va dich vu

Giao duc (Trwong THPT, THCS, Tiéu
hoc, Mam non)

Dich vu - cong cong khac (y t€, van hda,
thé duc thé thao, thvong mai,...)

Co quan, tru s¢ cap do thi

Cay xanh st dung cbng cong
Giao thong dé thi

Ha tang ky thuat khac cap do thi
Khu dat ngoai dan dung

San xudt cong nghiép, kho tang

Trung tdm gido duc, dao tao, nghién ctru

Co quan, tru s¢ ngoai dé thi

Dich vu, du lich

Trung tam y té

Trung tm van hoa, thé duc thé thao

Cay xanh st dung han ché

Ghi chu

Bao gom ca lang xém do thi

hoa

Thé hién theo cép thi tran

Thé hién theo cép thi tran

Thé hién theo cép thi tran
Thé hién theo cép thi tran
Thé hién theo cdp thi tréan

Thé hién theo cép thi tran

Thé hién theo cdp qudc
cdp vung, céap tinh,
huyén

Thé hién theo cép tinh,
huyén

Thé hién theo cép tinh,
huyén

Thé hién theo cép tinh,
huyén
Thé hién theo cép tinh,
huyén

gia,

cap

cap

cap

cap







STT NhAOm chic nang/ Loai chirc nang st Ghi cha
dung dat

8. Cay xanh chuyén dung (néu co)
9. Di tich, ton giédo

10.  An ninh

11.  Qudc phong

12.  Giao thdng déi ngoai Thé hién theo cdp qudc gia,
cap tinh, cap huyén

13.  Hatang k¥ thuat khac Thé hién theo cdp qudc gia,
cap tinh, cdp huyén

[Il' Khu néng nghiép va chirc nang khac
1 San xudt néng nghiép

2 Lam nghiép (rirng san xuat, rirng phong
hd va rirng dac dung)

3. Nu6i trong thiy san

4, Chua sir dung (dat bang va doéi ndi chwa
str dung)

5. HoO, ao, dam

6. Séng, subi, kénh, rach

7. Mat nudc ven bién







Phu luc IV. Quy dinh vé thé hién chirc nang str dung dat trong do an quy hoach chung do thi
Ty 1é 1/5.000

STT  Nhom chire nang Ky hieu Tén phan I16p Pinh Mau Ghi chu
L?ai churc Déng Hién trang Quy hoach dang
str dung dat Pot dau Dai han
1. 2 3 4 5 6 7
1 KHU PAT DAN DUNG - D6i voi cac ky hiéu

hién trang, tén phan lép
3 . nNNnNnaRA . . thém tién t6: HT_
1 Nhém nha & u uyl I DAT_DD_Nhomnhao Ving S6 42 4T DAT DD Nhommhao)

2 HON hop nhém nha & - \ B - D6i véi cac ky hieu quy
va dich vu I DAT_DD_Honhop Nhomo Vung SO 22  hoach dot dau, tén phan

I6p  thém  tién  t6:
5 QHDD
3 Gido duc (QHDD_DAT DD _Nhomnhao)
-Trwong THPT 7 Vin S6 24
I W W4 I %/m@ag DAT_DD_TruongTHPT g ° - DG6i v6i cac ky hiéu quy
hoach dai han, tén phan

ﬂmﬂ . I&6p thém tién t6: QHDH

DAT_DD_Truonghoc vung SO 15 (QHDH DAT DD Nhomnhao)

- Trwding THCS, ti€u hoc,

mam non —BVUI
i 0 0 4 Lr T7 n» . N gy * - Trong nhém dat dan
4 Dich vu - cong cong khac DAT_DD_DVCCdothi Viing hom dat dar
cép do thi - - dung, ngoai ky hiéu st
' dung dt can bd sung
cac ky hiéu chtrc nang cu
5 Co quan, tru s& do thi f_:lj 4:4 DAT_DD_Coquandothi Ving S8 34  thé nhu sau:
r Cong trinh van héa
A 5 A A ~ ap do thi
6 Cay xanh st dung cong cong r m m DAT_DD_CayxanhCCdothi Vung S6 72 cap ) o
cap do thi L - Truwdng trung hoc
' mﬂp phé thong
7 Giao thong do thi I DAT_DD_Giaothongdothi ~ Vung ~ SG 8 .
a Cho
L— ]
~ 77
aoaaoaoo0Qoi . ~ A C()ngtrinhyté
8 Ha tang k¥ thuat khac gggggggg%g{ oooooo jI?D oo (D:j' DAT_DD_HTkhacdothi Vvung SO 195 It odp do thi
Cﬁpd@thl DOoaaoaaoaoi abdlOOdo

PLI1V-01







PL IV - 02







STT  Nhém chirc nang
Loai chirc nang

sr dung dat

11 Qudc phong

12 Giao théng ddi ngoai
13 Ha tang k¥ thuat khac
ngoai db thi

KHU BAT NONG NGHIEP
VA CHUC NANG KHAC

1 San xuét nong nghiép

2 Lam nghiép

- Rirng dac dung

- Rirng phong hd

- Rirng san xuét

Nudi tréng thly san

Hién trang

IUuuuMuuuuwwwA.

nnnrtrtnnnnrtr-rtri

JQ1 #K miKHX

\RANRARARIAC

Ky hiéu
Tén phéan lép
Quy hoach

Pot dau Dai han

DAT NDD_Quocphong

DAT_NDD_GiaothongDN

DAT_NDD_HTkhacdoingoai

rr.n
L— J

B s

DAT_NNK_Nongnghiep

DAT_NNK_Rungdacdung
DAT_NNK_Rungphongho
DAT_NNK_Rungsanxuat

W iY oW

DAT_NNK_Thuysan

PL IV - 03

Pinh
dang

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Mau

S6 79

S6 251

S6 199

S6 148

S6 129

S6 107

S6 150

Ghi chu

- Trong nhém khu déat
ngoai dan dung, ngoai
ky hiéu st dung dat
can bd sung cac ky
hiéu chirc nang cu thé
nhw sau:

Chtrc nang cap
°? qudc gia

¢ nang
o ving
e Chtrc néng
cap tinh

CH CPL’rc néAng
cap huyén

- Ky hiéu chirc nang
dwoc thé hién & dinh
dang diém, cé phan I6p
g6c la layer 0 va quan
ly theo phan l&ép cla ky
hiéu st dung dét

Ky hiéu td6 vung
(hach) duwoc quan ly
theo phan lép st dung
dat

- Céac chir dé chu thich,
ky hiéu trong ban vé
dugc quan ly theo
phan I6p c6 tén
BV_Ten_Chugiai







STT

Nhom chirc nang
Loai chirc nang
sr dung dat

Chuwa st dung

HO, ao, dam

S6ng, sudi, kénh, rach

Ma&t nwdc ven bién

Ky hiéu
Tén phan lép

Hién trang Quy hoach
Pot dau Dai han
3 4
DAT_NNK_Chuasudung
mitkr DAT_NNK_Honuoc
P EERRRRERER ArledrZrr - Zrzrzk—

‘E o~ DAT_NNK_Songsuoi
me

DAT NNKMatnuochbien

PL IV -04

Pinh
dang

Ving

Vung

Vung

Vung

S6 154

S6 152

S6 152

Ghi chu







Phu luc V.
Quy dinh vé thé hién chirc ndng st dung dat trong dd an quy hoach phan
khu dé thi, quy hoach phan khu xay dwng khu chirc nang
- ty 1é 1/2.000; 1/5.000

STT  Chc nang sir dung cta 6 pho/ Ghi cha
6 dat

1. Nhém nha & Bao gom ca lang xém d6 thi hoa

2 HOn hop nhdm nha & va dich vu

3. Khu lang xém, dan cu néng thon

4, Y té Thé hién theo cap tinh, cap huyén, cap
xd, cdp don vi ¢ va trong khu chic
nang

5. Van hda Thé hién theo cép tinh, cdp huyén, cap
xd, cdp don vi & va trong khu chic
nang

6. Thé duc thé thao Thé hién theo cap tinh, cdp huyén va
cdp xd, cap don vi & va trong khu
chtrc nang

7. Giao duc Thé hién theo cdp Truong THPT,
THCS, Tiéu hoc va mam non

8. Cay xanh st dung cdng cong Theé hién theo cép tinh, cdp huyén, cap
xd, cap don vi & va trong khu chic
nang

9. Cay xanh st dung han ché

10. Cay xanh chuyén dung

11. San xuat, kho béi Bao gom ca dat xay dung cong trinh
dich vu, hanh chinh cua trng nha
may, co s& san xuat

12. Khai théac, ché bién khoang san,
s&n xudat vat liéu xay dung.

13. DPao tao, nghién ctru Thé hién theo cap qudc gia, cép tinh,
cap huyén va trong khu chirc nang

14, Co quan, tru s& Thé hién theo cdp qudc gia, cép tinh,







STT

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22

23.

24,
25.

26.
27.

28.
29.
30.

Chtrc nang st dung ctia 6 phd/
0 dat

Khu dich vu (khdng bao gom
dich vu du lich)

Khu dich vu - du lich
Di tich, ton giao

An ninh

Quobc phong

Pbuong giao thdng

Bai do xe

Nghia trang (bao gobm ca nha
tang 1é, co s& hda tang)

Hé thong cong trinh ha tang ky
thuat khac

San xudt ndng nghiép
Lam nghiép

- Rlrng s&n xuat

- Rlrng phong ho

- Rirng dac dung
Nudi tréng thay san

Chua st dung (dat bang va doi
ndi chuwa st dung)

HO, ao, dam
Song, sudi, kénh, rach

Mt nwdc ven bién

Ghi cha

cap huyén va cap xa

Thé hién theo cép tinh, cap huyén, cap
xd, cdp don vi & va trong khu chic
nang

Thé hién theo cdp quéc gia, cap tinh,
cdp huyén, cap x4&, cdp don vi & va
trong khu chirc nang

Thé hién theo cap tinh, cdp huyén, cap
xa, cdp don vi & va trong khu chic
nang

Thé hién theo cdp quéc gia, cap tinh,
cdp huyén, cap x&, cdp don vi ¢ va
trone khu chtrc nang

Thé hién theo cap quoc gia, cap tinh,
cdp huyén, cip x4a, cdp don vi ¢ va
trong khu chtrc nang







quy hoach phan khu xay dwng khu chirc nang - ty Ié 1/2.000; 1/5.000

Chirc nang st dung
clia 6 phd/ 6 dat

Nhém nha &

Hon hgp nhom nha &
va dich vu

Lang x6m, dan cw
néng thén

Vté

Van héa

Thé duc thé thao

Gido duc

- Trwédng THPT

- Trwong THCS, tiéu hoc,
mam non

Cay xanh str dung céng cong

Hién trang

iH H |

,1,1,1,1 1,7,

mm

i'i'T O T O il

Ky hiéu
Quy hoach
Put dau Dai han
n o
L Do

Tén phan I6p

DAT_0_Nhomnhao

I l l I I I: ; DAT_0_Honhop_Nhomo
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oo iH-rei_ctL"o
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“el 1IETHA AT
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IT17T
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. mmVi

sag il 7T T?
IYrVrVrrr
asm
- 1
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DAT_O_Langxom

DAT_HTXH_Yte

DAT_HTXH_Vanhoa

DAT_HTXH_Theducthethao

DAT_HTXH_TruongTHPT

DAT HTXH_Truonghoc

DAT_HTXH_CayxanhCC

Pinh
dang

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Ving

Vung

Phu luc V. Quy dinh vé thé hién chirc nang str dung dat trong dé an quy hoach phan khu db thi,

Ghi chu

- DBo6i véi cac ky hiéu
hién trang, tén phan lép
thém tién t6: HT_
(HT_DAT O Nhomnhao)

- B6i v&i cac ky hiéu quy
hoach dot dau, tén phan
I6p  thém  tién  t6:
QHDD

(QHDD_DAT_0_Nhomnhao)

- B6i voi cac ky hiéu quy
hoach dai han, tén phan
I6p thom tién t6: QHDH_
(QHDH_DAT_0_Nhomnhao)

- Ngoai ky hiéu st dung
dat can bd sung cac ky
hiéu chirc ning cu thé
nhw sau:

Truwong trung hoc
phd thong

Trwong trung
*3* hoc co s&

(*) Truwong tiéu hoc
(m) Mam non

a Truong day nghe







STT

10

12

13

14

15

16

17

18

Chirc nang st dung

clia 6 phd/ 6 dat

Cay xanh str dung han ché

Céay xanh chuyén dung

San xuét cong nghiép,

kho béi

Khai théc, ché hién
khoang san, san xuét
vat liéu xay dung

Pao tao, nghién ctru

Co quan, try s

Khu dich vu

Khu dich vu du lich

Di tich, tén gido

An ninh

Hién trang

Ky hiéu

Quy hoach
Pot dau Dai han
m
i =711 il

i imlrail
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PLV -02

Tén phéan lép

DAT_Cayxanhhanche

DAT_Cayxanhchuyendung

DAT_SX_Congnghiep

DAT_SX_ Vatlieu

DAT_DaotaoNC

DAT_Coquan

DAT_Dichvu

DAT_Dulich

DAT_Ditich_tongiao

DAT_Anninh

Pinh
dang

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Mau

S6 94

S6 126

S6 192

S6 175

S6 144

S6 34

S6 12

S6 210

S6 16

S6 64

Ghi chu

iQ G) “htrc nar|9 c"p
quéc gia

QY \ chic nang
cap vung

p-r Chirc nang
\_J céptinh

QI Chtrc nang
cap huyén

BVO Chi** nan9,
v_y capdonvjo

- BGi v&i cac ky hiéu thé
hién chkc nang céap
qudc gia, tén phan lép
thém hauté . QG

(Mdu Q-DH DAT Yte QG

b6i véi cac ky hiéu thé
hién ch&c nang cap
vung, tén phéan Iép thém
hautdé: CV

(M dux QHDH DAT Ve OV)

D6i v&i cac ky hiéu thé
hién ch&rc nang céap tinh,
tén phan Io6p thém hau
to: CT

(V dx QHDH DAT Ve CT

Doi v&i cac ky hiéu thé
hién chkc nang céap
huyén, tén phan I6p
thém hautd . CH

(Mdu QHDH DAT Yte CH







STT

19

20

21

22

23

24

25

26

Chtrc nang st dung

cla 6 phd/ 6 dat

Qudc phong

Budng giao théng

bat bai do xe

Nghia trang

Ha tang ky thuat khac

San xuét néng nghiép
Lam nghiép

- Rirng dac dung

- Rirng phong hd

- Rlrng san xuét

Nudi tréng thdy san

Hién trang

IwfiKwSv

Ky hiéu

Quy hoach
bot dau Dai han
3
r " T
L J
FTIMA n BTyYr

Vo4
r3
u -]

PLV-03

Tén phan I&p

DAT_Quocphong

DAT_HTKT_DuongGT

DAT_HTKT_Baidoxe

DAT_HTKT_Nghiatrang

DAT_HTKT_Hatangkhac

DAT_NN_Nongnghiep

DAT_NN_Rungdacdung

DAT_NN_Rungphongho

DAT_NN_Rungsanxuat

DAT_NN_Thuysan

Pinh

dang

Vung

Vung

Vung

Ving

Vung

Vung

S6 79

S6 251

S6 252

S6 251

S6 148

S6 129

S6 107

S6 150

Ghi chu

- Ky hiéu ch&c nang
duwoc thé hién o dinh
dang diém, co phan lop
gbc la layer 0 va quan
ly theo phan Iép cda ky
hiéu st dung dat

- Ky hiéu t6 wvung
(hach) dwoc quan ly
theo phan lép st dung
dat

- Céc chir dé cha thich,
ky hiéu trong ban vé
dugc quan ly theo
phan Iop co6 tén :
BV_Ten_Chugial







STT

27

28

29

30

Chirc nang st dung

clia 6 phd/ 6 dat

Chuwa str dung

Hb, ao, dam

S6ng, sudi, kénh, rach

Ma&t nwdc ven bién

Hién trang

I-lr.lr.1-1

Ky hiéu
Quy hoach

Pot dau Dai han

-l-lr.Zr.dr.dr.

PLV -04

Tén phan lép

DAT_KHAC_Chuasudung

DAT_KHAC_Honuoc

DAT_KHAC_Songsuoi

DAT_KHAC_Matnuocbien

Pinh
dang

Vung

Vung

Vung

Vung

S6 154

S6 152

S6 152

Ghi chu







STT

1
11
1.2

13
1.4
15

2.1

2.2

2.3

2.4

Phu luc VI.

Quy dinh vé thé hién chirc nang st dung dat trong do an quy hoach chi tiét do thi,
quy hoach chi tiét xay dung khu chirc nang- ty 1é 1/500

Nhom chirc nang st dung dat/ Loai chirc nang st dung
cha l6 dat
bat nha ¢’
bat nha & lién ké
Pat nha & biét thu

Dbat nha chung cu
D4t nha chung cw hdn hop

Dbat nha & nong thon, nha & lang x6m do
thi héa

Dat cong trinh ha tang xa hoi
DPat van hoa (gom ca khu sinh hoat cong
daong)
baty té

Dbat giao duc

Pat thé duc thé thao

Ghi chu

Thé hién theo cép tinh, cdp huyén, cdp x&, cap don vi
@, nhom nha &, t6 dan pho va trong khu chirc nang.

Thé hién theo cép tinh, cdp huyén, cap x&, cap don vi
& va trong khu chirc nang.

Thé hién theo cdp Trwong THPT, THCS, Tiéu hoc va
mam non.

Thé hién theo cap tinh, cdp huyén va cap x&, cdp don
vi ¢, nhdm nha ¢ va trong khu chirc nang.







STT

25

2.6

© 00 ~N O O

10

12

13

Nhom chirc nang st dung dat/ Loai chirc nang st dung
cla 16 dat

Dbat cay xanh st dung cong cong
Dbat thuong mai dich vu

Pat cong trinh san xudt céng nghiép,
TTCN, kho tang

bat trung tdm nghién ctu, dao tao
(trwong cao dang, dai hoc, hoc vién, co
s¢ day nghé, co s& dao tao khac)

bat co quan, tru s&

DPat cong trinh dich vu

Dbat cong trinh dich vu du lich
bat di tich, ton gido

Dbat cay xanh chuyén dung
Dat cay xanh st dung han ché

bat duong giao thong
Bai do xe

Dbat nghia trang

Ghi chu

Thé hién theo cap tinh, cdp huyén va cép x&, cap don
vi &, nhom nha & va trong khu chirc nang.

Thé hién theo cap tinh, cdp huyén va cép x&, cdp don
vi ¢ va trong khu chirc nang.

Thé hién theo cap quodc gia, cap tinh, cdp huyén va
trong khu chitrc nang.

Thé hién theo cép tinh, cdp huyén va cép xa.

Thé hién theo cap tinh, cdp huyén va cap x&, cdp don
vi & va trong khu chirc nang.

Thé hién theo cdp tinh, cap huyén va cép xa, cap don
vi & va trong khu chic nang.

Thé hién theo cap tinh, cdp huyén va cép xa va trong
khu chirc nang.







STT Nhém chirc nang st dung dat/ Loai chirc nang st dung Ghi chu

cla 16 dat

14 Dat cong trinh ha tang ky thuat khac Thé hién theo cdp tinh, cdp huyén va cdp x&, cdp don
vi & va trong khu chirc nang.
15 bat an ninh
16 bat qubc phong
17 DAt nong nghiép va dat khac
17.1 DPat san xudt ndne nghiép
17.2 Dat rirng san xuat
17.3 bat rirng phong ho
17.4 bat rirng dac dung
17.5 Dat nudi trong thay san
17.6 Dbat chua st dung (dat bang, doi nui
chwa st dung)

17.7 HO6, ao, dam
17.8 Song, sudi, kénh, rach
17.9 Mat nwdc ven bién







Phu luc VI. Quy dinh vé thé hién chirc nang str dung dat trong d6 an quy hoach chi ti€t dé thi,

STT

1

11

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

quy hoach chi tiét xay dwng khu chirc nang- ty 1é 1/500

Nhom ch@c nang

str dung daw

Loai chi®c nang
str dung cua |6 dat

2

pat nha o

pat nha & lién ké

bat nha & biét thy

Péat nha chung cw

Pat nha chung cw hén hop

bat nha & néng thon,
nha ¢ lang x6m db thj héa

bat cong trinh ha tang xa hoi

Pat van hoda

batyté

bat gido duc

-Truong THPT

- Trwdng THCS, ti€u hoc,
mam non

Ky hiéu

Hién trang

tAWflitfi
f flllb

EALMINMTG
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iYiYiYiYiYi
iW tW VYt

Quy hoach

H |

w s s t
T
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wlleLlr

K i1

r? 7 2i7mifi

Tén phan I&p

DAT_NO_Nhaolienke

DAT_NO_Nhaobietthu

DAT_NO_Nhaochungcu

DAT_NO_NhaochungcuHH

DAT_NO_Nhaonongthon

DAT_CTHTXH_Vanhoa

DAT_CTHTXH_Yte

DAT_CTHTXH_TruongTHPT

DAT_CTHTXH_Truonghoc

PL VI -01

Pinh

dang

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Ving

Mau

S6 32

S6 56

S6 243

S6 220

S6 15

Ghichu

- B6i v&i cac ky hiéu
hién trang, tén phan
I6p thém tién t6: HT
(HT DAT NO Nhaolienke)

- Boi v&i cac ky hiéu
quy hoach, tén phan
I6p thém tien to:
QHDH

(QH_DAT_NO_Nhaolienke)

- Ngoai ky hiéu sr dung
dat can b6 sung cac ky
hiéu chirc nang cu thé
nhw sau:
Trwdng trung hoc
ph6 thong
Trwong trung
*3 hoc co s¢

Truwong ti€u hoc

(H) Mam non

[*Truwdng day nghé







2.4

2.5

2.6

10

Nhom chirc nang

> o Ky hiéu R A s
str dung daw y e Tén phan lop
Loai chirc nang A

.- > A. Hién tran
str dung cua lo dat - Ang

2

Pat thé duc thé thao DAT CTHTXH Theducthethao

Pat cay xanh str dung cong cong DAT_CTHTXH_CayxanhCC

bat thuwong mai DAT_CTHTXD_ThuongmaiDV
Détdﬁ@?Tnhsanxwﬂ R DAT_CTSX_Congnghiep
cbng nghiép, TTCN, kho tang
Bat trung tam nghién cti, DAT_CT_Daotaonghiencuu
dao tao
Pat co quan, tru so DAT_CT_Coquan
bat cong trinh dich vu DAT_CT_Dichvu
bat codng trinh dich vu du lich DAT_CT_Dulich

gn T I
Pat di tich, ton giao Dc 3c DAT_CT_Ditichtongiao
O

PAt cay xanh si¥ dung han ché DAT_CT_Cayxanhhanche
bat cay xanh chuyén dung DAT_CT_Cayxanhchuyendung

PL VI - 02

Pinh
dang

Ving

Vung

Ving

Ving

Vung

Ving

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Mau

S6 94

S6 192

S6 144

SO 210

So6 126

Ghi chu

Chtrc nang cap
qudc gia

Chirc nang
cép vung

Chtrc nang
cép tinh

Chirc nang
cap huyén

Chirc nang
cdp don vj &

- Boi v6i cac ky hiéu thé
hién chc nang cép
qudc gia, tén phan lép
thém hau td : _QG

(QHDH DAT_CTHIXH Ve QO

-D0oi véi cac ky hiéu thé
hién chirc nang cép tinh,
tén phan l6p thém hau
to: CT

(QHDH DAT CTHTXH VYte CT)

-D06i véi cac ky hiéu thé
hién chkc nang céap
huyén, tén phan I6p
thém hau t6 : _CH

(QHDH DAT CTHTXH Yte CH)







PL VI - 03







STT

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Nhom chirc nang
str dung dat/

Loai chirc nang

str dung cua lo dat
2

bat nudi trong thay san

bat chua str dung

HO, ao, dam

S6ng, sudi, kénh, rach

Mét nwée ven bién

Ky hiéu

Hién trang

Quy hoach

PL VI - 04

Tén phan lop

DAT_NLK_Thuysan

DAT_NLK_Chuasudung

DAT_NLK_Honuoc

DAT_NLK_Songsuoi

DAT NLKMatnuocbien

Pinh
dang

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Mau

S6 150

S6 154

S6 152

S6 152

Ghi chu







Phu luc VII.

Quy dinh vé thé hién chuc nang st dung dat trong do an quy hoach chung
xay dung khu chirc nang - ty Ié 1/5.000; 1/10.000

STT

A W N R

10

12

13
14
15
16

Nhém chirc nang/ Loai chirc nang s

dung dat

Khu vic xay dwng cac chirc nang

Phat trién dan cu do thi

Phat trién dan cw nong thon

Phat trién hon hop (dan cu, dich vu)

Dich vu - cong cong

Cay xanh st dung cdng cong

Cay xanh st dung han ché

Cay xanh chuyén dung

Phat trién san xudt céng nghiép, kho

tang

Trung tdm dao tao, nghién ctru

Co quan, tru s@

Trung tam y té

Trung tdm van hoa, thé duc thé thao

Phat trién dich vu, du lich
Di tich, tbn giao

An ninh

Quéc phong

Ghi chu

Thé hién cac chic nang: Y
t€, van hoa, gido duc,
thwong mai theo cédp phuc
vu khu chirc nang.

Thé hién theo cdp phuc vu
khu chirc nang.

Thé hién theo cép qudc gia,
cdp vung, cdp tinh, cép
huyén va khu chirc nang.

Thé hién theo cép qudc gia,
cdp tinh, cdp x4 va khu
chirc nang.

Thé hién theo cap quoc gia,
cdp vung, cép tinh va cép
huyén.
Thé hién theo cép qudc gia,
cdp vung, cap tinh va cap
huyén.







STT

17

18

Nhom chirc nang/ Loai chirc nang st Ghi chu
dung dat
Giao thong Thé hién theo cdp quéc gia,

cdp vung, céap tinh, céap
huyén va khu chirc nang.

Ha tang ky thuat khac Thé hién theo cép qudc gia,
cdp vung, cadp tinh, cép
huyén va khu chtrc nang.

Khu viic ndng nghién va chirc nang khéac
San xudt ndng nghiép

Lam nghiép (rrng san xudt, rirng phong
hd va rirng dac dung)

Nudi trong thdy san

Chua sir dung (dat bang va doéi ndi chua
str dung)

HO, ao, dam

Song, sudi, kénh, rach

Mat nwéc ven bién








Phu luc VII. Quy dinh vé thé hién chirc nang str dung dat trong d6 an quy hoach chung xay dwng
khu chirc nang - ty Ié 1/5.000; 1/10.000

STT

Nhom chirc nang

Loai chirc nang
str dung dat

Hién trang

KHU VUC XAY DUNG
CAC CHUC NANG

(T

Phét trién dan cw do thi

Phét trién dan cw
néng thén

Phat trién hén hop

Dich vu - cdng céng
Cay xanh st dung cong cong

Cay xanh str dung han ché o

Céy xanh chuyén dung

Phat trién san xudt
cdng nghiép, kho tang

Trung tdm dao tao
nghién ctru

Ky hiéu

Quy hoach

Pot dau

.......

Dai han

PLVII - 01

Tén phéan lép

DAT_KXD_Dancudothi

DAT_KXD_Dancunongthon

DAT_KXD_Honhop

DAT_KXD_Dichvucongcong

DAT_KXD_CayxanhCC

DAT_KXD_CayxanhSDHC

DAT_KXD_CayxanhCD
DAT_KXD_Congnghiep

DAT_KXD_Daotao

Pinh
dang

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Vung

Mau

S6 30

S6 126

S6 192

S6 144

Ghi chu

7

- boi v6i cac ky hiéu
hién trang, tén phan lép
thém tién t6: HT

(Vi du:
HT_DAT_KXD_Dancudothi)

- Doi v6i cac ky hiéu quy
hoach dot dau, tén phan
I6p  thém  tién  to:
QHDD

Mau
QHDD_DAT KXD_Dancudothi)

- Doi v&i cac ky hiéu quy
hoach dai han, tén phan
I&p thém tién t6: QHDH
Mo
QHDH_DAT_KXD_Dancudothi)

- Ngoai ky hiéu str dung
dat can b6 sung cac ky
hiéu chirc nang cu thé
nhw sau:

/Si's Cong trinh van hoa
phuc vu khu chirc nang
Trwdng trung hoc
phé théng

M Cho

Cong trinh y té
™ phuc vu khu chirc nang







STT

10

12

13

14

15

16

17

18

Nhom chirc nang

Loai chtrc nang
str dung dat

Co quan, tru sé& do thi

Trung tam y t€

Trung tdm van hoa,
thé duc thé thao

Dich vy, du lich
Di tich, tén gido
An ninh

Quéc phong
Giao théng

Ha tang k¥ thuat khac

KHU VUC NONG NGHIEP
VACHUCNANG KHAC

San xuét néng nghiép

Hién trang

folorsorra e

oA i—A 1.|vL

(=
o

M|
B

Cale)
Yo W

codoO
co 0 c
ocoUo
ogCo
o 0 Co
opg©%o
mOOO
OOOO
=00
cgco

Ky hiéu

Tén phan lép

Quy hoach
Dot dau Dai han
DAT_KXD_Coquantruso
DAT_KXD_Yte
DAT_KXD_Vanhoathethao
ilp g
A AAAAAA (] .
AR LRA: CUAA DAT_KXD_Dulich
iAAAAAAA L" AAAA]
O O c O ra DAT_KXD_Ditich
be be O opPsU
DAT_KXD_Anninh
DAT_KXD_Quocphong
DAT_KXD_Giaothong
M i0 ol pAT_KXD_HTKTkhac
joooooo DDDDDJ - -
I 11
r.77.n DAT_NNK_Nongnghiep
L J
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Pinh
dang

Ving

Vung

Ving

Ving

Vung

Vung

Vung

Ving

Ving

Vung

Mau

S6 220

S6 94

Ghi chu

- BG6i v6i cac ky hiéu thé
hien ch&c nang céap
quéc gia, tén phan lép
thém hau td :_QG

(M dt QHCH DAT KD Me QO

D6i v&i cac ky hiéu thé
hién ch&dc nang céap
vung, tén phan lép thém
hauté : CV

(Mdx QG-DH DAT KXD Ye O)

Doi v6i cac ky hiéu thé
hién chirc nang cap tinh,
tén phan lép thdm hau
to: CT

(Mt GHDH DAT KO Ve CT

D6i v&i cac ky hiéu thé
hién ch&c nang cap
huyén, tén phan I6p
thém hau té : CH

(M d.r Q-DH DAT KXD Yte CH







STT

Nhém chirc nang
Loai chirc nang
sr dung dat

L&m nghiép

- Rirng dac dung

- Rirng phong hd

- Rirng san xuét
Nudi tréng thdy san
Chua st dung

Hb, ao, dam
S6ng, sudi, kénh, rach

Mat nuwdc ven bién

Hién trang

Ky hiéu

Tén phan lop

Quy hoach
bot dau Dai han
4
BUOOOOOK DAT_NNK_Rungdacdung
DAT_NNK_Rungphongho
;&O_%gcoc{go\%gé DAT_NNK_Rungsanxuat
f=r="=

DAT_NNK_Thuysan

DAT_NNK_Chuasudung

DAT_NNK_Honuoc

DAT_NNK_Songsuoi

DAT_NNK_Matnuocbien

PLVII - 03

Pinh

dang

Vung

Vung

Mau

S6 148

S6 129

S6 154

S6 152

S6 152

Ghi chu

Ngoai ky hiéu sir
dung dat can b6 sung
cac ky hiéu chirc nang
cu thé nhu sau:

/q q\ Chirc nang cép
qudc gia

icv ) Chircnan9

v_y’~ capvung

-p  Chtrc nang
v cép tinh

CH (MI[W
cap huyen

- Ky hiéu ch&c nang
dwoc thé hién & dinh
dang diém, co6 phan l6p
g6c la layer O va quan
ly theo phan I&p cla ky
hiéu str dung dat

- Ky hiéu t6 wvung
(hach) duoc quan ly
theo phan 16p s&r dung
dat

- cac chit CBchu thich,
ky hiéu trong ban vé
dwoc quan ly theo
phan 16p c6 tén
BV_Ten_Chugiai







Phu luc VIII.

Quy dinh vé thé hién ky hiéu ban vé trong
ho so nhiém vu va dé an Quy hoach nong thon

PHAN 1. QUY BINH CHUNG

1 Hé thong ky hiéu ban vé quy dinh tai Phu luc nay duoc st dung trong ho
so mau, ho so den trang cla nhiém vu va dd an quy hoach néng thon theo Luét
Xay dwng nam 2014; Luét so 35 stra doi, bo sung mot so diéu cla 37 luat co lién
quan dén quy hoach.

2. Trong cac do an quy hoach nong thon, hé thdng ky hiéu ban vé dwoc quy
dinh trén co s& hé thdng trg gilp cta phan mem Auto CAD.

3. B6i v6i do an quy hoach chung xay dwng xa hé thong ky hiéu duoc thé
hién cho tirng giai doan quy hoach (ngén han va dai han); B&i véi dd an quy
hoach chi tiét xay dwng diém dan cu néng thon, hé thdng ky hiéu duoc thé hién
cho giai doan ngan han.

4. Ngoai nhirng quy dinh trong hé théng ky hiéu nay, khi thé hién ban vé
quy hoach n6ng thén con phai tuan tha theo cac quy dinh ky hiéu chuyén nganh
khac c6 lién quan.

5. Trong trudng hop st dung cac ky hiéu chua c6 trong quy dinh thi phai
cd ghi chu kém theo.

6. Ky hiéu ban vé hién trang, st dung dat va dinh hudng phat trién khong
gian trong hé so nhiém vu va dé an quy hoach ndng thon thuc hién theo KH-01
dén KH-03.

7. Ky hiéu ban vé ha tang ky thuat trong hd so nhiém vu va d6 an quy
hoach néng thon thuc hién theo quy dinh tai Phu luc IX ctia Thdéng tu nay.

PHAN 2. BANG TONG HOP QUY HOACH sr DUNG PAT

STT Muc dich sudung dat Ghi chu (*)

1 béat ndng nghiép

GOm dat trong cay hang nam va dat trong cay lau nam.

Biét trong cay hang ndm bao gom cac loai: Bét trong Ila
Pat  s&n xuét ndng (gom dét chuyén trong Ia nirde, dat trong Ila nude con
nghiép lai va dét trong I0a nuong); dat trong cay hang ndm
khac (gom dét bang trong cly hang nam khac va dat
nuong ray trong cdy hang nam khac);
Péat 1am nghiép bao gébm dat rirng san xudt, dat rimg
phong ho, dat rirng dac dung; trong dé gom dat co rimg
tw nhién, dat co riing trong va dat dang duoc st dung dé
bao V&, phét trién rimg

Pat nudi trong thily san ~ La déat dugc st dung chuyén vao muc dich nudi,
trong thay san nuéc lg, nwéc man va nwéc ngot.

11

12 Dat 1am nghiép

13

1







14

15

21

99

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.8.1

2.8.2

pat lam muoi

DBat ndng nghiép khac

P&t Xay dwng

bat &

it cong cong

Pat cay xanh, thé duc,
thé thao

bat ton gido, danh lam
thang canh, di tich, dinh
den

Dat cong nghiép, tiéu thu
cong nghiép va lang nghé

béat khoang san va san
Xudt vat liéu xay dung
bat xay dung cac chirc
nang khac

bat ha tang ky thuat
bat giao thdéng

D&t xr ly chat thairén

La ruéng mubi dé st dung vao muc dich san xuat
muoi.

GOm dat st dung dé xay dung nha kinh va cac loai
nha khac phuc vu muc dich trong trot, ké ca cac
hinh thirc trong trot khong truc tiép trén dat; xay
dwng chudng trai chan nubi gia slc, gia cam va cac
loai dong vat khac duogc phap luat cho phép, ké ca
cac loai nha khac gan lién véi khu vuc chudng trai
dé phuc vu cho chan nu6i; dat trong trot, chan nubi,
nudi trong thly san cho muc dich hoc tap, nghién
clru thi nghiém; dat wom tao cay giéng, con giéng
va dat trong hoa, cay canh.

Dét & tai nong thon

Pét xay dung tru s& co quan, dat xay dung co s¢ y té,
dat xay dung co st giao duc va dao tao (chi tinh dat cac
cong trinh phuc vu cap xd); dat xay dung co st van héa
(khéng bao gdbm cac cong trinh kinh doanh van héa) dat
sinh hoat cong dong; dét cho, diém buu dién - van héa
xa

Dét xay dung co sd thé duc thé thao (chi tinh dat xay
dung cac cong trinh phuc vu cap xd); dat wui choi, gidi
tri cong cong (trir béi tam)

Pt ¢o di tich lich st - vin hoa, dat danh lam thang
canh; dat co s ton gido; dat co s& tin ngudng

Bét cum cong nghiép, dét khu cong nghiép, dat khu ché
xuat (nam trén dia ban xd), dat co' s& san xuat phi néng
nghiép.

dat str dung cho hoat dong khoang san, dat san xuat vat
liéu xay dung, dat lam do gom

Bét xay dung tru s& co quan, dat xay dung co SOy t€,
dat xay dung co s& giao duc va dao tao, Bét xay dung
co so thé duc thé thao (khong tinh dat cac cong trinh
phuc wvu cap xd), béi tdm bién; dat xay dung co' s¢ kinh
doanh van héa. dat xay dung co s& dich vu xa hoi, dat
xay dung co s khoa hoc va cdng nghé, dat xay dwng co
s¢ ngoai giao, dat xay dung cac cong trinh s nghiép
khac, dat thuwong mai dich wu,

bat giao théng

dat bai thai, x&r ly chét thai







2.8.3

2.8.4

2.9

2.10

31

3.2

bat nghia trang, nghia
dia
bat ha tang ky thuat
khac

Pat ha tang phuc vu san
Xuat

Dat qudc phong, an ninh

bat khac

Dbat séng ngoi, kénh rach,
sudi & mat nwdc chuyén
dung

Dat chua str dung

bat nghia trang, nghia dia, nha tang I&, nha hoéa tang

DAt cong trinh nang lvong, dat cong trinh buwu chinh,
vién théng (trir diém buwu dién - van hda x4, )cac cong
trinh dau moi phuc vu d&i séng cua ngudi dan néng
thon nhw.cap dién, cap nuwéc, thoat nuwéc

Biét thlly loi; dat phi ndng nghiép khac (kho, tram,
trai...)

Dét quéc phong, dat an ninh

Baét song ngoi, kénh, rach, sudi, dat c6 mat nudéc chuyén
dung.

Pt bang chua str dung, dat doi ndi chua st dung, ndi
da khéng cé rung cay

(*) Tén cla cac loai dat str dung trong phan Ghi chii dwgc phu hop véi gidi thich cach
xac dinh tai phu luc sd 01 ban hanh kém theo Thong tw s6 27/2018/TT-BTNMT ngav
14/12/2018 clia Bo trudng Bo Tai nguyén vii Moi treong quy dinh vé thong ké, kiém ké
dat dai va lap ban do hién trang str dung dat.







Phu luc VIII. Quy dinh vé thé hién chirc nang str dung dat trong do an
quy hoach xay dwng néng thon

Céc giai doan quy hoach
STT Tén ky hiéu 3 Quy hoach Mau Ghi chu
Hign trang Ngan han Dai han
3 4 ' 5 6 7
PHAN HIEN TRANG, sir DUNG DAT VA BINH HUONG PHAT TRIEN KHONG GIAN
PO AN QUY HOACH XAY DUNG NONG THON

bat néng nghiép + Trong dd &n QHCT,
khéng phan ky quy
- bat trong lba SO3 hoach, ky hiéu st
11111111111 dung dat theo gial
~ A , mmmmmmmmmrnm aaaaaaaa
- Bat trong trot khac aaaaaaaal S6 94 doan ngan han
aaaaaaaa®*
~ ~ > ~ 56‘8&%5%(;%:0&.%56?6000‘ LO .o'0'0'0.0.r
- bat rwng san xuat Photeleiolalatolole S6 107
EY«v«?a°«vAYa?l
- bat rirng phong hd S6 129
- b4t rwng dac dung _ ’ SG 148
innrtriy m rtrtfiil “S§l§dlﬁ'ﬂ’%’§@&f
- Bat nudi trong thay san S5 144
- bat lam mudi S6 126
- bat nong nghlep khac :Az‘iggf:;;;*:*;;;a S6 72
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Céc giai doan quy hoach
STT Tén ky hiéu 3 Quy hoach
Hien trang Ngan han Dai han
1 2 3 4 5 6

Mau Ghi chu

v

+ Trong d6 an QHCT
ngoai ky hiéu st
r dung dat can bo sung
cac ky hiéu chirc nang
pat o : S6 57 cu thé nhu sau:

Il bat xay dung

/m\ Nha van héa, thw
vién, nha hat.
~ N R 01) Rap chiéu phim
- Bat cong cong Vy>00WWuyN 171 Bao tang

*£* Dich vu thwong mai

- Bat cay xanh,

i . Trwong phd thdn
thé duc thé thao gp g

trung hoc
A ., Trudng trung hoc
- bat ton giao, danh lam cO SO

di tich, dinh dén

Truwong tiéu hoc

s6 192
. (m) Nhatré
- Béat cong nghiép, ti€u tha
cbng nghiép va lang nghé a  Trwong day nghe
s6 177
- bat khoang san va san xuét
vat liéu xay dung
s6 A

- bat xay dwng cac
chirc nang khac

PL VIII ' 02







Céc giai doan quy hoach
STT Tén ky hiéu 3 Quy hoach Mau Ghi chu
Hien trang Ngan han Dai han

- Bat ha tang ky thuat

+D4t xtr ly chat thai ran A 0 s6 8
] Phong kham da
+ Dat nghia trang, nghia dia | | sG 251 khoa, tram y t&
[E— A Nha ho sinh

soaaaaoaliiQDac Tra\m Vé_Sinh
+Dat ha tang kY thuat khac ApRAAS S8 dddad S5 105 | phong dich

uuunaouu

JCDGuUCGaaaaaa (

10DaoaaaDDOOQt 3" &ATUTIL CAUAL Gi y-PiR-H 1»

m Ton giao

- Di?lt ha Eémg phuc vu VLI E'\-Il; Ve >y % S5 203 U] Ditich
san xuat V A

- Bat quéc phong, an ninh SO 69

bat khac

- bat song ngoi, kénh rach, m im Em S6 152

mat nuwéc chuyén dung

..............

- Bat chwa st dung tifiniinainin S6 73
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Ky hiéu

STT Nhom dav Loai dat Tén phan lép Binh Mau Ghi cha
Hién tran uy hoach
N trang Quy hoe dang
Poi dau Dai han
- cau bé tong HTKT_GT_Caungam Puong S6 7

Budng thay:

- Tuyén:
. Trong nuéc HTKT_GT_Duongthuy Puong S6 141
. Quéc té HTKT_GT_Duongthuy Puong S6 141
- Bén cang
.Téng hop HTKT_GT_Bencang Diém sO5 2 : Cép, hang,
' - T quy mo cang
. Hanh khéch HTKT_GT_Bencang Piém
. Hang héa HTKT_GT_Bencang Piém
. Cang can HTKT_GT_Bencang Piém
. Chuyén dung HTKT_GT_Bencang DBiém
. Bén pha HTKT_GT_Bencang Diém
* Puong sat:
- Duong sat quéc gia: /. M\ HTKT_GT_Duongsat puong/  S612 G Nhaga, bén db
’ Piém
- Budng séat do thi:
buwong/ o .
. Tau dién ngam HTKT_GT_Duongsat Piém M: Gatau dién ngam
R g, A budng/
.Buong sat trén cao HTKT_GT_Duongsat Diém

PL 1X-02







PL 1X-03







STT Nhom dat/ Loai dat

- buong phd:

+Tim dwdng

+ Long duong

+ Heé duong

+ Ché tranh xe

+Cho quay xe

-Toa do v

- Cao do thiét ké
Cao dob tw nhién

- Huéng doc
- Chigi¢i dudng do

- Chi gi¢i xay dung

Ky hiéu

Hién trang Quy hoach
Dot dau Dai han
3
—s
"plr" ra Ip "pliT™"
24,5
[ 248
i=0,0005
L=325"~

PL 1X-04

Tén phan I16p

HTKT_GT_Timduong

HTKT_GT_Longduong

HTKT_GT_Heduong

HTKT_GT_Thietke

HTKT_GT_Thietke
HTKT_GT_Thietke

HTKT_GT_Chigioi

HTKT_GT_Chigioi

Pinh
dang

Pudng

Pudng

Pudng

Piém

Piém

Diém

buong

buong

Mau

Ghi chu

r: Ban kinh quay xe
b: Bén tin hiéu

giao théng
Kiéu dang phu thubc
vao nguoi thiét ké

i D6 doc doc
L: Chiéu dai doc (m)







) ’ Ky hiéu . . e
STT  Nhom dat/ Loai dat Tén phan I16p Binh Mau Ghi chu
Hién trang Quy hoach

Pot dau Dai han

dang

CHUAN bi ky thuat

- c6ng ngam HTKT_CBKT_Tuyen aJO'N J s7 L Chieu dai (m)
] [chir D: buong kinh 6ng
- Mwong nap dan HTKT_CBKT_Tuyen i D6 ddc
- Mvong ho HTKT_CBKT_Tuyen
- Tram bom tiéu HTKT_CBKT_Tram biém
- Giéng thu a HTKT_CBKT_Tram
- Cong qua duong HTKT_CBKT_Tram
- Miéng x& HTKT_CBKT_Tuyen
- Mwong xa = = =C HTKT_CBKT_Tuyen
- Céng ngan triéu HTKT_CBKT_Tuyen
- COng trinh tiéu nang HTKT_CBKT_Tram
- K& dé, twong chan HTKT_CBKT_Tuyen
s b4 Hbao TB W: Khéi lvgng (m3)
bap bap 500 HTKT_CBKT_Thietke S: Dién tich (ha)
- w dét dao, dap H: Chiéu cao (m)
- Bwong phan lwu chinh HTKT_CBKT_Thietke budng S6 7
- Brong phan lvu phu HTKT_CBKT_Thietke Pudng
- Hwéng thoat nuéc HTKT_CBKT_Thietke Piém
- Cao do nén XD (m) . HTKT CBKT Thietke

Cao db tw nhién (m)

PL IX-05







, Ky hiéu
STT Nhdm dat/ Loai dat

Hién trang Quy hoach

Pot dau

buwong dong muc
thiét ké —H

- bat xay dwng thuan lgi

- bat xay dwng it thuan loi

- bat XD khong thuan logi
+ Do do doc
+ Do ngéap lut
+ Do lay

- DAt bi 6 nhiém khi doc

- Khu vuwc ha nén

- Khu vwc tdn nén

- Khu vuc nao vét bun

Dai han

PL IX-06

Tén phan lép Binh Mau
dang

HTKT_CBKT_Thietkedongmuc Buong

HTKT_CBKT_Phanloaidat Piém S6 7

HTKT_CBKT_Phanloaidat

HTKT_CBKT_Phanloaidat

HTKT_CBKT_Phanloaidat

HTKT_CBKT_Phanloaidat
HTKT_CBKT_Phanloaidat

HTKT_CBKT_Phanloaidat

HTKT_CBKT_Thietke Ving S6 5

HTKT_CBKT_Thietke

HTKT_CBKT _Thietke

Ghi chu







STT  Nhom dat/ Loai dat

- Khu vwc ha muwc nuwéc
ngam

-bé

- Ta luy

- Cao do day (m)
Cao do mat dat TK (m)

CAP dgien

* Tuyén:
-N @i
- Ngam
- Cot dién

* Buong dién chiéu
sang
-bén mot phia

- bén hai phia

* Nha may-tram:
- Nha may thuay dién
- Nha may nhiét dién

- Nha may dién hat nhan

Ky hiéu

Hién trang Quy hoach
Dot dau Dai han
WWTWTWPIWFF
1,34
£34
-22kv- -22kv— — 22Kkv-
-22kv- -22kv-*— —*.22kv-
0_
_Q_

LW

Q

PL IX-07

Tén phan lép

HTKT_CBKT _Thietke

HTKT_CBKT_Tuyen

HTKT_CBKT_Tuyen

HTKT CBKT Thietke

HTKT_CD_Tuyen

HTKT_CD_Tuyen
HTKT_CD_Tuyen

HTKT_CD_Chieusang
HTKT_CD_Chieusang

HTKT_CD_Tram

HTKT_CD_Tram

HTKT CD Tram

Pinh
dang

Vang
Puong

Pudng

Piém

Pudng
/Chir

Pudng

/Piém

piém

Piém

Diém

Mau

Ghi chu

22kv: loai tuyén day
cho moi cap dién ap

L: Khoang céach hai cot







STT

Nhoém dat/ Loai dat

- Nha may phong dién

- Tram 500KV

- Tram 220KV
-Tram 110KV
-Tram trung thé

- Tram ha thé

- Tram phat Diezel

CAP nuveoc
- Tuyén 6ng:
+ Nuwéc sach

+ Nuoc thd

-Vung c6 nwéc ngam

-Vung c6 nwéc ngam
bi 6 nhiem
- Kénh, muwong cap nuwéc

-bap nuéc

Hién trang

<>

iaA

Ky hiéu

Quy hoach

Pot dau

H

W

©3

Dai han

fTTI

PL IX-08

Tén phan lép

HTKT_CD_Tram

HTKT_CD_Tram

HTKT_CD_Tram

HTKT_CD_Tram

HTKT_CD_Tram
HTKT_CD_Tram

HTKT_CD_Tram

HTKT_CN_Tuyen
HTKT_CN_Tuyen
HTKT_CN_Nguoncap

HTKT_CN_Nguoncap

HTKT_CN_Tuyen

HTKT_CN_Congtrinh

Pinh
dang

Diém

Diém

Piém

Piém

Piém

Piém

Piém

buong
/Chiy

Ving
Ving

Puong

Piém

Mau

Ghi chu

l: Chiéu dai tuyén
o: Budng kinh 6ng
4: P6 doc







STT

5

Nhom daw Loai dat

- Khu vuwc bao vé
ngudn nuéc

- Nha may nuoc

- Tram bom céap 1

- L6 khoan tham do va
khai thac nuwéc dwdi dat

- Ngudn nuéc khoang

- Nuéc ngam 19 thién

- Tram bom tang ap
- Tram bom gi€ng

- Pai nudc, bé chira nudc

CAP niang luvong khac

-Puwong 6ng dan khi
- Tram khi
-buwong 6ng xang dau

- Tram xang dau

-buwong 6ng cap nhiét

Hién trang

Ky hieu

Quy hoach
Pot dau Dai han
3
A

A
A

1

Q'-[u’ﬁJ

PL 1X-09

Tén phan lép

HTKT_CN_Nguoncap

HTKT_CN_Tram

HTKT_CN_Tram

HTKT_CN_Congtrinh

HTKT_CN_Nguoncap

HTKT_CN_Nguoncap

HTKT_CN_Tram

HTKT_CN_Tram

HTKT_CN_Tram

HTKT_NLK_Tuyen

HTKT_NLK_Tram

HTKT_NLK_Tuyen

HTKT_NLK_Tram

HTKT_NLK_Tuyen

Pinh

dang

Vung
/Diém

Piém

Piém

Piém

Piém

biém

Diém

Diém

Piém

Pudng
Diém
Pudng
Diém

Puong

Mau

S6 140

S6 15

Ghi chu

L: Chiéu dai 6ng
© Pbuong kinh 6ng







STT  Nhom dat/ Loai dat

- Bé chtra x&ng dau

+ NGi
+ Chim
- Gian khoan dau khi

6 THONG TIN LIEN LAC
- Tuyén cap
+ NGi

+ Chim
- Tong dai bwu dién
- Tram vé tinh mat dat
- Cot Anten

-Tram dién thoai

7 THOAT NUOC THA!, QL CTR
VAve SINH MOI TRUONG

- Tuyén 6ng.céng ty chay

- Muong thoat chung
(nwéc mua va nwdc ban)

Hién trang

Ky hiéu
Quy hoach
bot dau
3

Dai han

. ©
©

2
a:

==

d

—-n/—

L-D-i L-D- L-D-i

L-D-i L-D-i

PL IX-10

Tén phan I6p

HTKT_NLK_Tram
HTKT_NLK_Tram

HTKT_NLK_Tram

HTKT_TTLL_Tuyen

HTKT_TTLL_Tuyen

HTKT_TTLL_Tram
HTKT_TTLL_Tram
HTKT_TTLL_Tram

HTKT_TTLL_Tram

HTKT_TN_Tuyen

HTKT_TN_Tuyen

Pinh
dang

Piém
Piém

Piém

buong

Pudng

Piém
Piém
Piém

Piém

Bbudng
[chiy

Pudng
fchiy

S6 121

S6 164

S6 122

S6 7

Ghi chu

30: Chiéu cao cot

L: Chiéu dai (m)
D,Q: Buong kinh (mm)
i DO doc
— unieu nuoc cnay
-0- Giéng tach nuéc bar







STT

8

Nhom daw Loai dat

-0ng c6 ap lwc

- Tram x& ly nwéc thai

- Diém tap trung CTR

- Tram trung chuyén CTR

- Khu xt& ly CTR

- Nghta trang

- Khu vuc 6 nhiém
moi trrdng

* Tram bom

- Miéng xa
- Cao do day coéng (m)

TONG HOP BUONG DAY
PDUONG ONG

- Tuyén dién noi

Hién trang

1
Py
1

[+ + |

Ky hiéu

Quy hoach
Dot dau Dai han
3
X
L-0
—
- § o -
m («)
rR1
m
c o
C ++:
-3 - -0 -
— [
1.34
/ 3,25
d d

PL IX-11

Tén phan Iép

HTKT_TN_Tuyen

HTKT_TN_Tram

HTKT_CTR_Tram

HTKT CTR Tram

HTKT_CTR_Tram

HTKT_NT_Tram

HTKT_MT_Vungonhiem

HTKT_TN_Tram

HTKT_TN_Tuyen

HTKT TN_Thietke

HTKT_TH_Capdien

binh Mau Ghi chu

dang
5 6 7

Puong -B-Cong bao tach nutc ban

/chiy

DPiém ..

Piém .-

Diém + Khu xt ly CTR gém c6
1 hay nhiéu hang muc:
béi chdn 1ap hop vé sinh,

Piém — XN phan hitu co tai ché
chat vo co, |0 dét CTR.

Piém __ +Lohdatéang néu cé XD

& mot goc cua nghia trang
\ -- Loai 6 nhiém

Vun ? .

g vZ7 Mirc do 6 nhiém
b: bat
_ N: Nuwée

biém T K: Khong khi

0: Tiéng 6n
. BN: Hon hop
biém —

Piém

buong S6 1
/chiy







Ky hiéu

sTT  Nhoém dat/ Loai dat Tén phan lép DBinh Mau Ghi cha
Hién tran uy hoach
2N trang Quy hoe dang
Pot dau Dai han

- Tuyén dién ngam —-d----- HTKT_TH_Capdien %}:gng
- Tuyén théng tin ndi T — T— HTKTTHJTLL S6 164
- Tuyé&n thong tin ngam — T— HTKT_TH_TTLL
-Puong 6ng dan dau d d HTKT_TH_NLK S6 15
- Puong 6ng dan khi dét k k HTKT_TH_NLK
- Puwdng 6ng cap nhiét nh nh HTKT_TH_NLK
-buwong 6ng cdp nudc — N— — N— HTKT_TH_Capnuoc S67
- C6ng ngam thoat -—- M—- — M— HTKT_TH_Thoatnuoc

nwéc mua
- Céng ngam thoat — C-—- — C— HTKT_TH_Thoatnuoc

nuwéc thai
- Céng ngam co ap -Ca- ++ca+-H HTKT_TH_Thoatnuoc
- Mwong cé nap dan — mn— — mnh— — mn— HTKT_TH_Thoatnuoc
- Muong hé — mh— — mh— — mh— HTKT_TH_Thoatnuoc
- Cong thoat nwéc chung HTKT_TH_Thoatnuoc

- Mat cat ngang dién hinh

PL IX-12










